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I. MÔI GIỚI TRONG NƯỚC
1. Cá nhân

1.1 BÙI THÚY PHƯỢNG 250110617017729 25011061701772
9 070159000038 28/06/202

1

14 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Phường 
Thắng Tam, Thành 
phố Vũng Tàu, Bà 
Rịa-Vũng Tàu

buithuyphuo
ng.btp(at)g
mail.com

0989020312 Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.2 BÙI THỊ HOA 240814315749324 24081431574932
4 042194012721 16/09/202

2

14/2/19 KP3, 
P.Trảng Dài, BH-
ĐN

bhoa589@g
mail.com 0979017182 Việt 

nam 0 2.520 2.520 0 2.520 2.520

1.3 BÙI ĐÌNH THỤC 240821515844503 24082151584450
3 042076010648 05/06/202

2

9/6 KP.4, P.Thống 
Nhất, Biên Hòa, 
Đồng Nai

bthuc1976@
gmail.com 0946005968 Việt 

nam 0 3.830 3.830 0 3.830 3.830

1.4 Bùi Anh Tuấn 230104611955150 23010461195515
0 075070010572 22/09/202

1

Số 48 đường 
CMT8, Phường 
Quyết thắng, Biên 
Hoà Đồng Nai

  Việt 
nam 0 8.880 8.880 0 8.880 8.880

1.5 Bùi Anh Tuấn 240308114480352 24030811448035
2 031090012326 10/04/202

1

25/254 Văn Cao, 
Phường Đằng 
Giang, Quận Ngô 
Quyền, Thành Phố 
Hải Phòng

tuanbuianh8
8(at)gmail.c
om

0934333116 Việt 
nam 0 1.100 1.100 0 1.100 1.100

1.6 Bùi Hoàng Hiệp 141029124936493 14102912493649
3 075081002486 05/06/202

2

E9,KP6,Phường An 
Bình,Biên 
Hòa,Đồng Nai

noemail@tp
bs.com.vn 0907221180 Việt 

nam 3.360 0 3.360 3.360 0 3.360

1.7 Bùi Minh Tiến 000101605099504 00010160509950
4 272098045 22/11/200

6

B18A, P.Tân Hiệp, 
Biên Hoà, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 7.920 0 7.920 7.920 0 7.920

1.8 Bùi Ngọc Minh 221116411783530 22111641178353
0 075178010139 10/08/202

1
102B KP1, Quyết 
Thắng BH-ĐN   Việt 

nam 0 9.600 9.600 0 9.600 9.600

1.9 Bùi Ngọc Yến 160328305099006 16032830509900
6 075168012484 21/09/202

1
216/4B KP3, 
P.Bình Đa BH-ĐN

buingocyen
968@gmail.
com

0908024422 Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.10 Bùi Quang Thanh 160330405099559 16033040509955
9 044068027575 18/08/202

2

A364B Tổ 10, KP1, 
P.Long Bình, Tỉnh 
Đồng Nai 

123@VSD.
VN 0395479543 Việt 

nam 0 7.920 7.920 0 7.920 7.920

1.11 Bùi Thị Lam 230515012493621 23051501249362
1 001197013696 13/01/202

2

số 32 ngõ 100 Đội 
Cấn, Phường Đội 
Cấn, Ba Đình, Hà 
Nội

jullambt889
9(at)gmail.c
om

0858888815 Việt 
nam 0 200 200 0 200 200

1.12 Bùi Văn Hoài 240131314294708 24013131429470
8 040065013212 10/08/202

1

259/16/15 Tổ 16, 
KP3 Phường Trảng 
Dài, Biên Hoà 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 4.900 4.900 0 4.900 4.900

1.13 Bùi Văn Hà 000101617487499 00010161748749
9 038089033417 28/06/202

1

ấp Bàu Trâm, xã 
Bàu Trâm, TP Long 
Khánh, tỉnh Đồng 
Nai

  Việt 
nam 500 0 500 500 0 500

1.14 Bùi Văn Kiên 160331505300354 16033150530035
4 272748686 06/03/201

5

Tổ 15B, KP4, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.120 3.120 0 3.120 3.120

1.15 Bùi Đình Sáu 160316125099640 16031612509964
0 272689204 31/07/201

4

Tổ 03, KP4B, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hoà, Đồng Nai

buiphamduc
thang@gmai
l.com

0974902466 Việt 
nam 0 40 40 0 40 40

1.16 CAO MỸ NGỌC MINH 240829115922517 24082911592251
7 077184003881 01/05/202

1

PHƯỚC TIẾN, 
PHƯỚC BỬU, 
XUYÊN MỘC, BÀ 
RỊA VŨNG TÀU

ngocminh04
12@gmail.c
om

0906826797 Việt 
nam 0 215 215 0 215 215

1.17 CAO THỊ THANH THỦY 100422121214171 10042212121417
1 035165010362 10/03/202

5

P32, Cư xá 12, Võ 
Thị Sáu, P. Quyết 
Thắng, Biên Hòa, 
Đồng Nai

noemail@m
bs.com.vn 0938138970 Việt 

nam 0 7.560 7.560 0 7.560 7.560

1.18 CAO VĂN MẠNH 240711115253554 24071111525355
4 079045006714 12/08/202

2

44/2 Phan Văn Trị, 
Phường 12, Quận 
BÌnh Thạnh   Hồ 
Chí Minh

doantrongph
uoc@yahoo.
com.vn

0909514470 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.19 CAO ĐĂNG HUY 190916006847785 19091600684778
5 079088016713 01/08/201

9

413/10 Hoàng Văn 
Thụ Phường 2, Tân 
Bình, Thành phố 
Hồ Chí Minh

caodanghuyl
hp(at)gmail.
com

0937695822 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.20 Chu Khắc Mạnh 210730128257293 21073012825729
3 001090032629 09/06/202

0

số nhà 14 - xóm 
Dứa thượng - thôn 
Đoài Khê - xã Đan 
Phượng - Huyện 
Đan Phượng - Hà 
Nội

chukhacman
h(at)gmail.c
om

0983566623 Việt 
nam 0 200 200 0 200 200

1.21 Châu Văn Tiến 160328205099277 16032820509927
7 271529017 14/02/201

2

1/1B, Tổ I, KP.I, 
P.Bửu Long, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.300 2.300 0 2.300 2.300

1.22 DƯƠNG MUÔI MUỐI 230314112226392 23031411222639
2 079142001681 12/02/202

3

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon09
@gmail.co
m

0909091037 Việt 
nam 0 12 12 0 12 12

1.23 DƯƠNG ĐÀO TRƯỜNG 
THỌ 240911516027549 24091151602754

9 092076004779 04/04/202
1

120/47/2, KP.6, 
P.Tân Tiến, Biên 
Hòa, Đồng Nai

thoddt76@g
mail.com 0918742541 Việt 

nam 0 3.025 3.025 0 3.025 3.025

1.24 Dương Lê Khánh Hà 240916016066035 24091601606603
5 075194020798 18/04/202

4

1298/11 Nguyễn Ái 
Quốc, KP7, Phường 
Tân Phong, Thành 
phố Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai

cindyduong
3979(at)gma
il.com

0934600937 Việt 
nam 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000

1.25 Dương Minh Trí 220112509245839 22011250924583
9 001083000302 25/04/202

1
9 Hoe Nhai Nguyen 
Trung Truc

trivnn(at)gm
ail.com 0908739875 Việt 

nam 0 100 100 0 100 100

1.26 Dương Văn Miên 211213206306487 21121320630648
7 183294224 14/04/201

5

17/1A, Tổ 17A, 
KP2A, P.Trảng Dài, 
Biên Hoà, Đồng 
Nai

duongmien8
0@gmail.co
m

0983313730 Việt 
nam 0 60 60 0 60 60

1.27 Dương Văn Quang 160401505099011 16040150509901
1 270837998 06/06/200

8
Ấp 3, Xuân Tâm, 
Xuân Lộc Đồng Nai   Việt 

nam 0 1.560 1.560 0 1.560 1.560

1.28 HOÀNG KIÊN TRUNG 240816215792485 24081621579248
5 038082038755 19/01/202

2

53 Trần Phú, TT 
Gia Ray, Xuân Lộc, 
Đồng Nai

 0933632082 Việt 
nam 0 3.480 3.480 0 3.480 3.480

1.29 HOÀNG PHÚC THIỆN 
MỸ 241022516415900 24102251641590

0 075081000710 25/03/202
1

Căn hộ A1.12A.08, 
Chung cư Sơn An 
Plaza, đường Đồng 
Khởi, phường Tam 
Hòa, thành phố 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

hptm1002@
yahoo.com 0908462627 Việt 

nam 0 20 20 0 20 20

1.30 HOÀNG THANH LONG 230911213209670 23091121320967
0 001094030786 20/04/202

1

xóm Trác, Xã Trạch 
Mỹ Lộc, Phúc Thọ, 
Hà Nội

hoangthanhl
ongtlu(at)g
mail.com

0978448387 Việt 
nam 0 3 3 0 3 3

1.31 HOÀNG THỊ HƯƠNG 240916616072383 24091661607238
3 038185039729 16/08/202

1

16/3U, Tổ 20C, 
KP3, P.Bửu Long, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

huonghoang
tn10@gmail
.com

0703576905 Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.32 HOÀNG THỊ THANH 
HƯƠNG 200427127052521 20042712705252

1 015183000039 17/09/201
4

DINH THON,MY 
DINH1,NAM TU 
LIEM,HA NOI

hoangthitha
nhhuong150
3(at)gmail.c
om

0988921696 Việt 
nam 0 900 900 0 900 900

1.33 HOÀNG TRUNG KIÊN 240911116027483 24091111602748
3 038077017695 12/08/202

1

6/3 Phan Đình Giót,  
KP. 6,TT Gia Ray, 
Xuân Lộc, Đồng 
Nai

0 0919006335 Việt 
nam 0 7.660 7.660 0 7.660 7.660

1.34 HOÀNG ĐỨC QUỲNH 
ANH 220516120357541 22051612035754

1 004089001283 16/04/202
1

Đội 1, Thôn Thạch 
lũ, Xã KRÔNG 
PẮC, TỈNH ĐẮK 
LẮK

hoangducan
h945@gmai
l.com

0973403813 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.35 HUỲNH ANH MINH 240911416028046 24091141602804
6 075084006272 25/07/202

4

24/10A, Hồ Văn 
Đại, KP.3, P.Quang 
Vinh, Biên Hòa, 
Đồng Nai

anhminhbh8
4@gmail.co
m

0919850101 Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.36 HUỲNH KIM LỆ 240916416072354 24091641607235
4 075167011698 16/08/202

1

77/11/3, K4, 
P.Trung Dũng, Biên 
Hòa, Đồng Nai

huynhkimle
20121967@
yahoo.com

0377552739 Việt 
nam 0 2.640 2.640 0 2.640 2.640

1.37 HUỲNH QUANG TỨ 211231009151611 21123100915161
1 051078003482 29/04/202

1

127/103/10 NI SƯ 
HUỲNH LIÊN P10 
TÂN BÌNH 
TPHCM

huynhquang
tu2014(at)g
mail.com

0985515307 Việt 
nam 0 6.800 6.800 0 6.800 6.800

1.38 HUỲNH THỊ KIM HOA 250421517750819 25042151775081
9 054174004320 28/06/202

1

717 HÙNG 
VƯƠNG, BÌNH 
KIẾN, THÀNH 
PHỐ TUY HÒA, 
PHÚ YÊN

Goldenleafs
unnycoast(at
)gmail.com

0905683877 Việt 
nam 0 400 400 0 400 400

1.39 HUỲNH TRANG BÌNH 220505010188070 22050501018807
0 094090006206 12/01/202

2

827/42 Tỉnh Lộ 10 , 
Phường Bình Trị 
Đông B, Quận Bình 
Tân, Thành phố Hồ 
Chí Minh

  Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.40 Hoàng Hoa Siêu Việt 240918216095298 24091821609529
8 075083001156 26/09/202

3

1D, KP.3, P.Bình 
Đa, Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 2.880 2.880 0 2.880 2.880

1.41 Hoàng Hùng Cường 000101105099638 00010110509963
8 272683693 19/05/201

4

18B, KP5, P.Tân 
Hiệp, Biên Hòa, 
Đồng Nai

 0949435291 Việt 
nam 3.240 0 3.240 3.240 0 3.240



1.42 Hoàng Thị Giang 230616012634291 23061601263429
1 031188007976 25/04/202

1

Giang Khẩu, Xã 
Đại Thắng, Huyện 
Tiên Lãng, Thành 
Phố Hải Phòng

hoanggiang
0915308300
(at)gmail.co
m

0915308300 Việt 
nam 0 500 500 0 500 500

1.43 Hoàng Thị Hương Thảo 220222129529534 22022212952953
4 001189021632 10/07/202

1

Chung cư Ecolife 
Tây Hồ, toà A, căn 
2006, Phường 
Nghĩa Đô, Thành 
phố Hà Nội

hoanghuong
thao@gmail
.com

0981669989 Việt 
nam 0 1.200 1.200 0 1.200 1.200

1.44 Hoàng Đình Lanh 210322207708988 21032220770898
8 271868036 24/09/201

8

Tổ 2, Ấp 1, Xã Trà 
Cổ, Huyện Tân Phú 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 30 30 0 30 30

1.45 Huỳnh Hiếu Hạnh 180329106264233 18032910626423
3 271103982 31/03/201

5

420, KP3, P.Tân 
Hiệp, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 1.800 1.800 0 1.800 1.800

1.46 Huỳnh Hoàng Hải 250116517060902 25011651706090
2 022074008702 08/09/202

2

K1/83Tân Bản(QL1 
cũ), P.Bửu Hòa, 
Biên Hòa Đồng Nai

huynhhoang
hai239@gm
ail.com

0933680239 Việt 
nam 0 4.080 4.080 0 4.080 4.080

1.47 Huỳnh Quốc Anh 240911416023491 24091141602349
1 060098000352 20/11/202

3

129 Nguyễn Tương, 
Phường Phú Thủy, 
Phan Thiết, Bình 
Thuận

anh241198
@gmail.co
m

0916752797 Việt 
nam 0 25 25 0 25 25

1.48 Huỳnh Thanh Tùng 231124113795936 23112411379593
6 075074002333 01/12/202

2

KP 3A, Trảng Dài, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 2.240 2.240 0 2.240 2.240

1.49 Huỳnh Thái Ngọc Hiền 231002213490135 23100221349013
5 075187008805 20/08/202

1

154/2 KP2, 
P.Thống Nhất BH-
ĐN

  Việt 
nam 0 2.760 2.760 0 2.760 2.760

1.50 Huỳnh Thị Hồng Đào 160405205099488 16040520509948
8 272036614 31/03/200

6

12P30, KP.3, Quyết 
Thắng, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.51 Huỳnh Thị Nga 230412112315279 23041211231527
9 074159005813 21/08/202

2

1919 Nguyễn Ái 
Quốc,KP.3, P. Tân 
Tiến, Biên Hoà, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 17.000 17.000 0 17.000 17.000

1.52 Huỳnh Thị Như Ý 231128613943139 23112861394313
9 075182003762 27/08/202

2

A50, Khu Tái Định 
Cư, P.Quang Vinh, 
P.Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 600 600 0 600 600

1.53 Huỳnh Thị Từ Ái 240925116163538 24092511616353
8 052174000290 11/02/202

2

E9/21 Khu Phố 5 
Tân Túc, Bình 
Chánh, TP. Hồ Chí 
Minh

aikttv(at)bar
uco.com.vn 0915504155 Việt 

nam 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500

1.54 Huỳnh Trọng Nhân 250116617060894 25011661706089
4 075071000423 31/03/202

1

197/47,KP1, P.Tân 
Tiến, Biên Hoà, 
Đồng Nai

huynhnhan2
107@gmail.
com

0909571944 Việt 
nam 0 7.900 7.900 0 7.900 7.900

1.55 Huỳnh Văn Phố 241003116257659 24100311625765
9 052086006891 12/01/202

2

20 ẤP 2, BÀU 
ĐỒN, GÒ DẦU, 
TÂY NINH

  Việt 
nam 0 3 3 0 3 3

1.56 Huỳnh Xuân Đẹp 130924504644943 13092450464494
3 270163275 22/11/201

2

K4/32 KP4, P.Bửu 
Hòa, Biên Hòa, 
Đồng Nai

xuandep@b
uuhoapharm
a.com.vn

0913818781 Việt 
nam 48.000 0 48.000 48.000 0 48.000

1.57 HÀ HỒNG HẠNH 241122616666147 24112261666614
7 001188017769 14/05/202

1
Tổ 13 Sài Đồng, 
Long Biên, Hà Nội  0975057901 Việt 

nam 0 400 400 0 400 400

1.58 HÀ NGUYỄN TRÚC 
NGỌC DUNG 000101405099161 00010140509916

1 271356786 16/11/201
0

262/44 KP1, P. Tam 
Hiệp, Biên Hòa, 
Đồng Nai

phomixbui9
4@gmail.co
m

0976418835 Việt 
nam 460 0 460 460 0 460

1.59 HÀ NGUYỄN TRÚC 
NGỌC DUNG 241017416381405 24101741638140

5 075180010810 15/04/202
2

262/44 KP1, P. Tam 
Hiệp, Biên Hòa, 
Đồng Nai

phomixbui9
4@gmail.co
m

0976418835 Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.60 HÀ VĂN MAI 240805615576166 24080561557616
6 075059006377 11/12/202

1

272/20 A1, KP2, 
P.Trung Dũng, Biên 
Hòa, Đồng Nai

hamaicn195
9@gmail.co
m

0834611149 Việt 
nam 0 4.560 4.560 0 4.560 4.560

1.61 Hà Thanh Sơn 230330112275467 23033011227546
7 001081046956 08/01/202

2

Số 17 Lô D2 Kốt 
Ntl, Phường Phú 
Thượng, Quận Tây 
Hồ, Thành Phố Hà 
Nội

phanbinhvtv
14@gmail.c
om

0912494488 Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.62 Hà Thị Thắm 250224112223077 25022411222307
7 030197008052 25/03/202

2

329/64/19 Điện 
Biên Phủ, Phường4, 
Quận 3, Hồ Chí 
Minh

hatham1604
(at)gmail.co
m

0368288638 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.63 HỒ VĂN THANH 240827115899096 24082711589909
6 051080011528 22/06/202

2
Xã Suối Cát, Xuân 
Lộc, Đồng Nai  0907349904 Việt 

nam 0 7.200 7.200 0 7.200 7.200

1.64 Hồ Hoàng Trung 160328605099107 16032860509910
7 271248195 10/03/200

8

K4/136 D1, KP2 
Tân Bình, P. Bửu 
Hoà, Biên Hoà 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.400 3.400 0 3.400 3.400

1.65 Hồ Lê Minh 161227005636522 16122700563652
2 079092002763 02/06/202

3

48 Hoa Sứ Lô 
B1504,P2,Q.Phú 
Nhuận,TP.HCM

mho.cpw@g
mail.com 0932179077 Việt 

nam 0 6.600 6.600 0 6.600 6.600

1.66 Hồ Minh Dân 220329009849277 22032900984927
7 038166031568 28/12/202

1
48 CMT8, P.Trấn 
Biên, Đồng Nai

Hominhdan
1966@gmai
l.com

0932042481 Việt 
nam 0 6.720 6.720 0 6.720 6.720

1.67 Hồ Ngọc Anh Thư 220328309830199 22032830983019
9 075190022314 12/08/202

1

9/6A KP4, P.Thống 
Nhất, Biên Hòa 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 40 40 0 40 40

1.68 Hồ Sỹ Việt 210429607869518 21042960786951
8 271739746 19/01/201

8

Tổ 4, Khu 1, TT 
Gia Ray, Xuân Lộc, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.960 3.960 0 3.960 3.960

1.69 Hồ Xuân Nhân 000101506170004 00010150617000
4 272805092 30/11/201

5

80/4A/21, tổ 45, 
KP9, P.Tân Phong, 
Biên Hòa - Đồng 
Nai

  Việt 
nam 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000

1.70 KHẤU THỊ THIÊN KIM 241111516573121 24111151657312
1 079169000780 19/12/202

1

456/29L CAO 
THẮNG, P.12, 
Q.10, TP. HCM

kimkhau@g
mail.com 0913920437 Việt 

nam 0 40 40 0 40 40

1.71 KIÊN HÙNG 190122126645110 19012212664511
0 001070009073 05/08/201

6

371/16 Trường 
Chinh, phường 14, 
Quận Tân Bình, 
TPHCM

kienhungvi
wase(at)gma
il.com

0919939689 Việt 
nam 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000

1.72 Khương Thanh Hảo 000101605099218 00010160509921
8 271442429 10/05/200

5

tổ 43B, KP3, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 5.680 0 5.680 5.680 0 5.680

1.73 Khương Thanh Hảo 241226616898806 24122661689880
6 036072029314 19/01/202

2

tổ 43B, KP3, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.300 2.300 0 2.300 2.300

1.74 Kiều Duy Kiên 160330605099255 16033060509925
5 271484002 18/02/201

3

72C/27, KP.4, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500

1.75 LA THỊ NGỌC ANH 240916616072473 24091661607247
3 075185013504 31/08/202

1

K2/266, Ấp Tân 
Bình, P. Bửu Hòa, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

ngocanh030
785@gmail.
com

0944678089 Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.76 LIÊNG TRẦN QUỐC 
HƯNG 240916616072356 24091661607235

6 082082009833 22/09/202
1

1/4 B khu phố 1, P 
Quyết Thắng, Biên 
Hoà, Đồng Nai

lienghung19
82@gmail.c
om

0918535386 Việt 
nam 0 7.560 7.560 0 7.560 7.560

1.77 La Ngọc Hòa 241128216702968 24112821670296
8 075087007524 22/09/202

1

175A, Hưng Đạo 
Vương, KP2, 
Phường Trung 
Dũng, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.760 2.760 0 2.760 2.760

1.78 LÊ DUY DƯƠNG 240701015157807 24070101515780
7 038096025961 05/06/202

2

TỔ 24 KP 3A, 
TRẢNG DÀI, 
THÀNH PHỐ 
BIÊN HÒA, ĐỒNG 
NAI

zbotvnz@g
mail.com 0786584916 Việt 

nam 0 1.600 1.600 0 1.600 1.600

1.79 LÊ HỒNG THÁI 241011616330126 24101161633012
6 075080010230 21/09/202

1

K4/28C, KP4, Tân 
Mỹ, P.Bửu Hòa, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

0 0915117585 Việt 
nam 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000

1.80 LÊ HỮU THỌ 240927316193349 24092731619334
9 075071007893 04/11/202

2

245/34, KP1, P.An 
Hoà, Biên Hoà, 
Đồng Nai

lehuutho122
71@gmail.c
om

0989752768 Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.81 LÊ THÁI HOÀNG 210812008303527 21081200830352
7 037099000087 14/03/202

1

Thôn nam trường 
yên hoa lư ninh 
bình

lethaihoang
900(at)gmai
l.com

0928823787 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.82 LÊ THÁI HÒA 250514000055117 25051400005511
7 272095307 14/09/200

6

109L6,7 Chung cư 
Hoàng Huy An 
Đồng, An Dưong, 
Hải Phòng

vanphongba
otinhp@gm
ail.com

0941456036 Việt 
nam 0 4.320 4.320 0 4.320 4.320

1.83 LÊ THÚC TƯỜNG 250616000222183 25061600022218
3 079205011197 15/08/202

2

NS23, đường số 14, 
KDC. PhúMỹ 
Hưng, P. Phú Mỹ, 
Q.7, TP.Hồ Chí 
Minh

lethuctuong
@gmail.co
m

0931159450 Việt 
nam 0 15 15 0 15 15

1.84 LÊ THỊ HƯƠNG 000101106170007 00010110617000
7 038174026774 25/04/202

2

Tổ 60, KP4B, 
Phường Trảng Dài, 
TP Biên Hoà,Đồng 
Nai

lethihuong3
2110000@g
mail.com

0976044590 Việt 
nam 0 2.300 2.300 0 2.300 2.300

1.85 LÊ THỊ KIM HOÀN 240924616154824 24092461615482
4 075183012074 21/05/202

3

Khu 8, TT Gia Ray, 
Xuân Lộc, Đồng 
Nai

lehoan_le@
yahoo.com 0909882324 Việt 

nam 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000

1.86 LÊ TRUNG HIẾU 211231505098879 21123150509887
9 173362900 13/06/201

2
19 Đoàn Thị Điểm, 
P. Trường Thi

lth.edu(at)g
mail.com 0936336465 Việt 

nam 2.400 0 2.400 2.400 0 2.400

1.87 LÊ TUẤN ANH 241008616300384 24100861630038
4 001079000052 15/01/202

3

NHÀ C, SỐ 33 
TÂY HỒ, QUẢNG 
AN, TÂY HỒ, HÀ 
NỘI

 0939393316 Việt 
nam 0 12.600 12.600 0 12.600 12.600

1.88 LÊ VĂN ĐỨC 240927416193350 24092741619335
0 075075007244 31/08/202

1

KP5, TT Gia Ray, 
Huyện Xuân Lộc, 
Đồng Nai

 0919083347 Việt 
nam 0 1.920 1.920 0 1.920 1.920

1.89 Lâm Hùng Sơn 120209004302595 12020900430259
5 075058002998 10/08/202

1

95/13G,KP.1, 
P.Quyết Thắng, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

lamhungson
1957@iclou
d.com

0913875881 Việt 
nam 0 1.340 1.340 0 1.340 1.340

1.90 Lâm Hùng Sơn 230927613331612 23092761333161
2 075058002998 10/08/202

1

95/13G Hưng Đạo 
Vương, P. Quyết 
Thắng, Biên Hòa, 
Đồng Nai

 0913875881 Việt 
nam 0 32.160 32.160 0 32.160 32.160

1.91 Lâm Minh Nguồn 240828615905816 24082861590581
6 091079012228 12/11/202

1

134/5A Đào Duy 
Anh, P.09, Phú 
Nhuận, TP. HCM

  Việt 
nam 0 8.200 8.200 0 8.200 8.200

1.92 Lâm Mậu Dũng 220913111548952 22091311154895
2 075082013160 12/08/202

1

Ngãi Tổ 9 Khu 2 
Ấp 7 An Thành 
Đồng

 0933255505 Việt 
nam 0 30 30 0 30 30

1.93 Lã Văn Nhượng 220117009272259 22011700927225
9 001059031841 31/08/202

1

Tổ 24, Khu Phước 
Hải, Thị trấn Long 
Thành, Long 
Thành, Đồng Nai

nhuongphuo
chai(at)gmai
l.com

0913611622 Việt 
nam 0 300 300 0 300 300

1.94 Lê An Ninh 211231509149092 21123150914909
2 074058005795 10/05/202

1

ấp Tân Hội, xã 
Thạnh Hội, thị xã 
Tân Uyên Bình 
Dương

  Việt 
nam 0 3.900 3.900 0 3.900 3.900



1.95 Lê Cao Thị Phương Thành 241018416393433 24101841639343
3 035186012134 22/09/202

1

P.32 Cư xá 12 Võ 
Thị Sáu, P.Quyết 
Thắng, Biên Hòa, 
Đồng Nai

lethanhphuo
ng86@gmai
l.com

01224607055 Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.96 Lê Chánh Tín 241001616234345 24100161623434
5 074089008554 28/09/202

1

Ấp Tân Trạch, Bạch 
Đằng, Tân Uyên, 
Bình Dương

  Việt 
nam 420 0 420 420 0 420

1.97 Lê Chí Nguyên Thăng 230704112789646 23070411278964
6 048074006877 22/09/202

1

E25 HUỲNH VĂN 
NGHỆ, KP2, P. 
BỬU LONG, TP. 
BIÊN HÒA, ĐỒNG 
NAI

lcnthang@g
mail.com 0909385874 Việt 

nam 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000

1.98 Lê Công Danh 250311517425425 25031151742542
5 035061006796 19/01/202

2

283 khu phố 4, 
P.Tam Hiệp, Biên 
Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 0 5.520 5.520 0 5.520 5.520

1.99 Lê Duy Diệp 230721512877441 23072151287744
1 038059021936 28/06/202

1

254/1, Phan Trung, 
Tổ 6, KP.2, P.Tân 
Tiến, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 17.880 17.880 0 17.880 17.880

1.10
0 Lê Huy 230712012826782 23071201282678

2 024079013956 10/07/202
2

16B ngõ 145 Quan 
Nhân, Thanh Xuân

lehuy.narim
e@gmail.co
m

0912621102 Việt 
nam 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000

1.10
1 Lê Hùng 000101105098932 00010110509893

2 001061065555 30/08/202
1

436 Khu phố 1, 
Phường Trấn Biên, 
Tỉnh Đồng Nai

123@vsd.vn 012345678 Việt 
nam 24.000 0 24.000 24.000 0 24.000

1.10
2 Lê Hữu Hòa 240924016154866 24092401615486

6 037067005139 10/07/202
1

Tổ 8, Khu Phố 8 
Thị trấn Vĩnh An, 
Vĩnh Cửu, Đồng 
Nai

huuhoa2011
1967(at)gma
il.com

0985012717 Việt 
nam 0 19.080 19.080 0 19.080 19.080

1.10
3 Lê Khắc Minh Tuệ 230821413084793 23082141308479

3 056075001188 22/04/202
1

49B Vân Đồn, 
Phước Hòa, Nha 
Trang, Khánh Hòa

lekhacminht
ue.nt79(at)g
mail.com

0332120269 Việt 
nam 0 15 15 0 15 15

1.10
4 Lê Nhật Huy 250123617111342 25012361711134

2 075081001179 07/04/202
1

63 Đường N6, KP1, 
P.Bửu Long BH-
ĐN

  Việt 
nam 0 17.500 17.500 0 17.500 17.500

1.10
5 Lê Phạm Thanh Tùng 230621012666688 23062101266668

8 038092000294 15/04/202
1

Toà 30T1, KDT 
Nam Trung Yên, 
Phường Yên Hòa, 
Thành phố Hà Nội

lephamthan
htung@gma
il.com

0789985888 Việt 
nam 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000

1.10
6 Lê Quang Vịnh 220606510715373 22060651071537

3 036090024744 13/02/202
2

Số nhà 12 ngách 
1/36 An Hoà, 
Phường Mộ Lao, 
Hà Đông, Hà Nội

quangvinh.t
nnd(at)gmai
l.com

0389920351 Việt 
nam 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000

1.10
7 Lê Quốc Khánh 240325114576427 24032511457642

7 035096006184 13/08/202
1

Thôn Nhân Hoà, Xã 
Đồn Xá, Huyện 
Bình Lục, Tỉnh Hà 
Nam

khanh96le(a
t)gmail.com 0347689122 Việt 

nam 0 700 700 0 700 700

1.10
8 Lê Thanh Hạnh Nguyên 241007516285715 24100751628571

5 075183001803 27/02/202
2

26, KP.1, Phan Chu 
Trinh, P.Quang 
Vinh, Biên Hòa, 
Đồng Nai

lethanhhanh
nguyen@gm
ail.com

0812575756 Việt 
nam 0 3.720 3.720 0 3.720 3.720

1.10
9 Lê Thanh Sơn 241230516919260 24123051691926

0 045098003324 26/02/202
2

Xóm Đình, Nhan 
Biều 2, Xã Triệu 
Thượng, Triệu 
Phong, Quảng Trị

lethanhsona
7@gmail.co
m

0796740373 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.11
0 Lê Thanh Sự 221226611933545 22122661193354

5 001065030315 10/08/202
1

C3/2, KP10, P.Tân 
Phong, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000

1.11
1 Lê Thanh Tâm 000101505099435 00010150509943

5 271898903 19/03/201
3

140B, CMT8, 
P.Quyết Thắng, 
Biên Hoà, Đồng 
Nai

letamdowac
o@gmail.co
m

0909683783 Việt 
nam 2.200 0 2.200 2.200 0 2.200

1.11
2 Lê Thiện Liên 220126609346270 22012660934627

0 038062015267 31/08/202
1

34A Tổ 5 KPII, 
P.Long Bình Tân, 
Biên Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 0 5.760 5.760 0 5.760 5.760

1.11
3 Lê Thị Bích Thảo 241225316890134 24122531689013

4 052173008681 22/09/202
1

9/21, KP2, P.Tân 
Phong, Biên Hoà, 
Đồng Nai

lethibichtha
o1972@gma
il.com

0919500467 Việt 
nam 0 8.280 8.280 0 8.280 8.280

1.11
4 Lê Thị Giang 230817113067044 23081711306704

4 086177000477 16/08/202
1

P58, đường N10-Võ 
Thị Sáu, khu phố 7, 
phường Thống 
Nhất, Biên Hòa, 
Đồng Nai

lethi_giang(
at)yahoo.co
m

0985533777 Việt 
nam 0 120 120 0 120 120

1.11
5 Lê Thị Hòa 140522124192778 14052212419277

8 038168028641 16/08/202
1

34A, KP2, Long 
Bình Tân, Biên 
Hòa, Đồng Nai

lethienlien@
gmail.com 0937583062 Việt 

nam 0 3.120 3.120 0 3.120 3.120

1.11
6 Lê Thị Hương 230223305098869 23022330509886

9 172348238 06/02/201
4

522/2A,Đường Bùi 
Hữu Nghĩa, KP5, 
Bửu Hoà, Biên Hoà, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 2.640 0 2.640 2.640 0 2.640

1.11
7 Lê Thị Hạnh 250116317060817 25011631706081

7 038174033131 31/08/202
1

1B4KP4, P.Thống 
Nhất, Biên Hòa 
Đồng Nai

lthihanh724
@gmail.co
m

0348969697 Việt 
nam 0 2.520 2.520 0 2.520 2.520

1.11
8 Lê Thị Hằng 160329505099268 16032950509926

8 271514962 23/12/201
4

154/10/5 KPII, 
P.Bình Đa, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.640 2.640 0 2.640 2.640

1.11
9 Lê Thị Hằng 221027111720388 22102711172038

8 031174010081 15/04/202
2

83/57A KP2 
Phường Tân Phong, 
Biên Hoà Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.760 2.760 0 2.760 2.760

1.12
0 Lê Thị Kim Hồng 191030205099047 19103020509904

7 270971944 24/08/200
5

Chung Cư Thanh 
Bình, P509, Lô B, 
P.Thanh Bình, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 13.440 13.440 0 13.440 13.440

1.12
1 Lê Thị Lệ Thanh 170503305865953 17050330586595

3 031168002157 04/08/201
6

240/13/2 (số cũ 
240/11H) CMT8, 
P10, Q3

  Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.12
2 Lê Thị Lệ Thủy 160328605099264 16032860509926

4 038183045752 10/08/202
1

6N, KP.4, P.Tân 
Phong, Biên 
Hòa,Đồng Nai

lethuy0783
@gmail.co
m

0933143366 Việt 
nam 0 3.360 3.360 0 3.360 3.360

1.12
3 Lê Thị Mai An 211207128951682 21120712895168

2 038169032682 28/09/202
1

02 Hồ Đắc Dy 
Phường Đông Thọ, 
Thanh Hoá

lemaian69(a
t)gmail.com 0912336648 Việt 

nam 0 500 500 0 500 500

1.12
4 Lê Thị Mai Lý 250110117017748 25011011701774

8 075179001375 19/04/202
1

330/14/32 KP5, 
P.Tân Tiến, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 127.360 127.360 0 127.360 127.360

1.12
5 Lê Thị Ngọc Trinh 160328405099668 16032840509966

8 280807451 12/03/201
5

17 Tổ 36, KP9, 
P.Tân Phong, Biên 
Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.720 3.720 0 3.720 3.720

1.12
6 Lê Thị Ngọc Ánh 240815115762695 24081511576269

5 001300019263 06/05/202
5

Số 10, ngõ Đình 1, 
đường Lương Trọng 
Sập, Xóm 8 Bình 
Vọng, Xã Văn 
Bình, Huyện 
Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội

anhle6508@
gmail.com 0337070560 Việt 

nam 0 82 82 0 82 82

1.12
7 Lê Thị Nhi 240819515811196 24081951581119

6 079160002606 27/09/202
2

250 đường Liêu 
Bình Hướng, ấp 
Tân Thành, xã Tân 
Thông Hội, Củ Chi

0 0 Việt 
nam 0 17 17 0 17 17

1.12
8 Lê Thị Nho 240318114537266 24031811453726

6 075160010795 20/08/202
1

13B/1 Ấp Nhất 
Hòa, Hiệp Hòa, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 1.200 1.200 0 1.200 1.200

1.12
9 Lê Thị Nhàn 230427012441108 23042701244110

8 079162010145 26/09/202
2

Số 2b Đường Số 
37a, Ấp Tân Thành, 
Xã Tân Thông Hội, 
Huyện Củ Chi, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

LENHAN02
0262@GM
AIL.COM

0908234128 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.13
0 Lê Thị Phượng 221031111731985 22103111173198

5 075166001918 27/04/202
2

55/49D - KP3 - 
P.Trung Dũng - 
Biên Hòa - đồng 
Nai

- 0819081351 Việt 
nam 0 760 760 0 760 760

1.13
1 Lê Thị Quế 160712405351135 16071240535113

5 272765230 18/06/201
5

23/19, P.Tân Phong, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 3.120 3.120 0 3.120 3.120

1.13
2 Lê Thị Thu Hạnh 160330205098848 16033020509884

8 001182048476 04/04/202
2

220/B5, 
KP.10,P.Tân Phong, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

bhoa1207@
yahoo.com.
vn

0913030715 Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.13
3 Lê Thị Tuyết Hiền 221026111715456 22102611171545

6 074172001958 25/04/202
1

0234A, P.Thái Hòa, 
H.Tân Uyên, Bình 
Dương

  Việt 
nam 0 3.360 3.360 0 3.360 3.360

1.13
4 Lê Tấn Hòa 220209009402829 22020900940282

9 089095021521 22/11/202
1

Đông Thịnh 2, 
Phường Mỹ Phước, 
Thành Phố Long 
Xuyên, Tỉnh An 
Giang

lthoa191095
(at)gmail.co
m

0839676924 Việt 
nam 0 400 400 0 400 400

1.13
5 Lê Văn Bằng 000101206185053 00010120618505

3 271182651 04/08/201
6

C26, KP5, P. Tân 
Hiệp, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 7.200 0 7.200 7.200 0 7.200

1.13
6 Lê Văn Giang 160317205099473 16031720509947

3 271990134 06/06/201
3

81/5/23, KP.9, 
P.Tân Phong, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 4.320 4.320 0 4.320 4.320

1.13
7 Lê Văn Tiên 221220311916762 22122031191676

2 075080011090 08/07/202
1

Ấp 6, 7, Xã Thiện 
Tân, Huyện Vĩnh 
Cửu Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.840 3.840 0 3.840 3.840

1.13
8 Lê Văn Trung 160406105305563 16040610530556

3 270721178 10/12/201
0

12 F1, KP.6, 
P.Trung Dũng, 
TP.Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 24.000 24.000 0 24.000 24.000

1.13
9 Lê Văn Trọng 250204410717495 25020441071749

5 001200019227 21/02/202
1

Thôn Bình Vọng, 
Xã Văn Bình, 
Huyện Thường Tín, 
Thành Phố Hà Nội

zzlilylyzz(at
)gmail.com 0878545896 Việt 

nam 0 105 105 0 105 105

1.14
0 Lê Văn Tuyến 160510105353387 16051010535338

7 272816574 13/04/201
6

21/83, KP.4, P.Bửu 
Long, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.14
1 Lê Văn Tấn 211020105099188 21102010509918

8 271388493 18/02/200
9

33/1, Tổ 16, KP5, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hoà, Đồng Nai

letandowaco
@gmail.co
m

0926682079 Việt 
nam 7.200 0 7.200 7.200 0 7.200

1.14
2 Lê Đăng Sơn 240401314618212 24040131461821

2 042077007992 04/10/202
2

10-02 Chung cư 
AMBER-COURT, 
Đường D9, Phường 
Thống Nhất,TP. 
Biên Hòa,Đồng Nai

ledangson77
@gmail.co
m

0915852506 Việt 
nam 0 7.560 7.560 0 7.560 7.560

1.14
3 Lê Đức Thuận 220928605961207 22092860596120

7 031067013775 24/07/202
2

55/49D,KP3, 
P.Trung Dũng, Biên 
Hoà, Đồng Nai

ducthuan24
11667@gma
il.com

0918146831 Việt 
nam 0 2.660 2.660 0 2.660 2.660



1.14
4 Lê Đức Tài 230105011957431 23010501195743

1 091091013649 05/02/202
2

02 Nguyễn Hữu 
Cảnh, Khu Phố Nội 
Ô, Tt Giồng Riềng, 
Giồng Riềng, Kiên 
Giang

leductaibuh(
at)gmail.co
m

0774721472 Việt 
nam 0 600 600 0 600 600

1.14
5 Lý Duy Khang 240104014156969 24010401415696

9 087084012256 08/09/202
2

Tổ 10, Khóm 1 
Phường 1, TP Cao 
Lãnh, Đồng Tháp

khang.dotec
hco(at)gmail
.com

0909535685 Việt 
nam 0 12.800 12.800 0 12.800 12.800

1.14
6 Lý Khôi Văn 220921120518419 22092112051841

9 087058005173 20/08/202
1

25 Tôn Đức Thắng, 
Phường 1, TP Cao 
Lãnh, Tỉnh Đồng 
Tháp

  Việt 
nam 0 4.800 4.800 0 4.800 4.800

1.14
7 Lý Thắng Cường 241011616329836 24101161632983

6 075071009676 21/09/202
1

1240/1/2, Kp1 
phường Tân Tiến, 
Tp Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

thangcuong
bh@gmail.c
om

0983040196 Việt 
nam 0 2.880 2.880 0 2.880 2.880

1.14
8 Lý Thị Kim Thủy 160328605099561 16032860509956

1 272248555 07/10/201
3

K1/60A, Ấp Tân 
Bình, P.Bửu Hòa, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.14
9 LƯU CHÁNH TRỊ 230830013146353 23083001314635

3 089058000011 29/05/202
1

A4-06-07 KV2, 
HƯNG THẠNH, 
CÁI RĂNG, TP 
CẦN THƠ

luuchanhtri(
at)gmail.co
m

0913805063 Việt 
nam 0 1.300 1.300 0 1.300 1.300

1.15
0 LƯU THỊ HỒNG LIÊN 220118129284582 22011812928458

2 033189008057 10/04/202
1

T4 2501 Estella 
Heights, 88 Song 
Hanh, An Phu, Thu 
Duc

grazzhoppa
@gmail.co
m

0354088510 Việt 
nam 0 3.700 3.700 0 3.700 3.700

1.15
1 LƯU THỊ SÁU 240927216193348 24092721619334

8 040176015125 31/08/202
1

14/2/19, KP3, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hòa, Đồng Nai

 0392757414 Việt 
nam 0 5.400 5.400 0 5.400 5.400

1.15
2 Lưu Anh Sơn 240318011848766 24031801184876

6 079078009787 10/02/202
2

Tháp B1706, 346 
Bến VânĐồn, P.1, 
Q.4, TP.HCM

anhson.luu
@gmail.co
m

0913883390 Việt 
nam 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000

1.15
3 Lưu Anh Tuấn 241007616285693 24100761628569

3 075086014943 25/05/202
2

K4/32, KP.4, P.Bửu 
Hòa, Biên Hòa, 
Đồng Nai

luutuan1910
@yahoo.co
m

0916283079 Việt 
nam 0 3.640 3.640 0 3.640 3.640

1.15
4 Lưu Nguyễn Hoàng Quân 000101105099464 00010110509946

4 271965622 03/10/201
1

202/A3 ấp Tam 
Hòa, Xã Hiệp Hòa, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

 01255435111 Việt 
nam 2.400 0 2.400 2.400 0 2.400

1.15
5 Lưu Thiện ái 100422401214029 10042240121402

9 271414911 11/09/200
7

I4/2 KP6 - P.Trung 
Dũng - Biên Hòa - 
đồng Nai

- 0- Việt 
nam 1.300 0 1.300 1.300 0 1.300

1.15
6 Lưu Thị Cừ 250116217060816 25011621706081

6 038174030636 20/08/202
1

Số 97 (Số 3B/9 cũ), 
KP.10, P.Tân 
Phong, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.840 3.840 0 3.840 3.840

1.15
7 Lưu Văn Thâm 000101105099003 00010110509900

3 270781755 20/03/201
4

24/15/7E,Hà Huy 
Giáp,KP2,P.Quyết 
Thắng, Biên Hòa, 
Đồng Nai

 0909215104 Việt 
nam 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000

1.15
8 Lưu Đào Tài 220113409253735 22011340925373

5 075066009514 10/08/202
1

74/9 Phan Đình 
Phùng, Thanh Bình, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 4.320 4.320 0 4.320 4.320

1.15
9 Lương Mạnh Tùng 250205317163460 25020531716346

0 001074011926 10/05/202
1

Bình Vọng, Xã Văn 
Bình, Huyện 
Thường Tín, Thành 
Phố Hà Nội

tunglm2011
1974(at)gma
il.com

0988215102 Việt 
nam 0 3 3 0 3 3

1.16
0 Lương Quý Thiện 240729115469418 24072911546941

8 075073011350 31/08/202
1

4/7 Kp5 P.Thống 
Nhất Tp.BH-ĐN   Việt 

nam 0 8.040 8.040 0 8.040 8.040

1.16
1 Lương Trọng Trí 230712012823149 23071201282314

9 001200023173 16/09/202
1

Số 10, ngõ Đình 1, 
đường Lương Trọng 
Sập, Xóm 8 Bình 
Vọng, Xã Văn 
Bình, Huyện 
Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội

tri.lt2508(at)
gmail.com 0392717102 Việt 

nam 0 2.800 2.800 0 2.800 2.800

1.16
2 Lại Hiền Hải 000101411745242 00010141174524

2 075067010509 29/06/202
1

13/21 tổ 33, KP7 
Tân Phong, TP Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 2.200 0 2.200 2.200 0 2.200

1.16
3 Lại Hiền Hải 100422121213891 10042212121389

1 075067010509 29/06/202
1

13/21 Tổ 33,KP.7, 
P.Tân Phong, Biên 
Hòa, Đồng Nai

hai67tamph
ong@gmail.
com

0905354254 Việt 
nam 0 8.640 8.640 0 8.640 8.640

1.16
4 LỮ HUỲNH VÂN ANH 240911216027566 24091121602756

6 075189014743 16/08/202
1

16 lô D, Tổ 4, 
KP10, P.An Bình, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

luhuynhvan
anh@gmail.
com

0385185540 Việt 
nam 0 2.760 2.760 0 2.760 2.760

1.16
5

LỮ TRẦN NAM 
PHƯƠNG 240905115974156 24090511597415

6 001171038313 15/04/202
2

30D5 khu dân cư 
Phú hoà 1, Phường 
Phú Hoà, tp Thủ 
Dầu Một, Bình 
Dương

phuongltnbi
dv@gmail.c
om

0918829659 Việt 
nam 0 60.000 60.000 0 60.000 60.000

1.16
6 Lữ Huỳnh Lan Anh 200703127147285 20070312714728

5 080183014362 19/01/202
2

16D KP10,Phường 
An Bình,Biên 
Hòa,Đồng Nai

khiemdong1
8@gmail.co
m

0919405998 Việt 
nam 0 3.300 3.300 0 3.300 3.300

1.16
7 Mai Huỳnh Hương 160329405298934 16032940529893

4 271599150 17/03/201
5

472 CMT8, KP3, 
Quang Vinh BH-
ĐN

  Việt 
nam 0 3.240 3.240 0 3.240 3.240

1.16
8 Mai Huỳnh Thanh 240131214294707 24013121429470

7 075089005747 28/02/202
2

22/6, K.P 3, 
P.Quang Vinh, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000

1.16
9 Mai Ngọc Thu 250110317017743 25011031701774

3 075160008639 18/08/202
2

62/12B Hà Huy 
Giáp, Quyết Thắng 
BH-ĐN

  Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.17
0 Mai Thanh Thủy 200918307238519 20091830723851

9 285654464 08/09/201
7

Bình Giang , Sơn 
Giang , Phước Long 
, Bình Phước

maithuylt14
(at)gmail.co
m

0977015310 Việt 
nam 0 150 150 0 150 150

1.17
1 Mai Thanh Tuyền 230217112047353 23021711204735

3 074180040708 04/11/202
2

Tổ 17A,KP2A, 
Trảng Dài, Biên 
Hoà, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 20 20 0 20 20

1.17
2 Mai Thanh Tùng 240904215959500 24090421595950

0 082093015672 31/12/202
1

Ấp Vạn Thành, xã 
Bình Nghị, huyện 
Gò Công Đông, 
Tiền Giang

tungmt93@
gmail.com 0388690905 Việt 

nam 0 100 100 0 100 100

1.17
3 Mai Thị Kim Oanh 241007116285695 24100711628569

5 075181013125 12/08/202
1

10 Lữ Mành ( số cũ 
48 ), KP.3,Thanh 
Bình, Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0916968297 Việt 
nam 0 3.220 3.220 0 3.220 3.220

1.17
4 Mai Thị Thu Hương 190521206745050 19052120674505

0 079197007382 29/11/201
8

88/16 Phan Sào 
Nam, phường 11, 
quận Tân Bình, 
TPHCM

huongthuma
i2910(at)gm
ail.com

0903002751 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.17
5 Mai Thị Tuyết Nhung 000101205099153 00010120509915

3 271339422 15/05/200
6

25/33, KP8, P.Tam 
Hiệp, Biên Hòa, 
Đồng Nai

 0937196417 Việt 
nam 3.600 0 3.600 3.600 0 3.600

1.17
6 Mai Vũ Phương Nam 160329605298938 16032960529893

8 271754009 14/10/201
4

93/94 G19, KP5, 
P.Tân Hiệp, Biên 
Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.520 2.520 0 2.520 2.520

1.17
7 Mạch Phương Quang 240119214246639 24011921424663

9 075070000710 16/04/202
1

Ấp II, Xã Tân An, 
H.Vĩnh Cửu Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 3.200 3.200 0 3.200 3.200

1.17
8 Mạch Văn Tuấn 241011516329835 24101151632983

5 075090025356 07/03/202
2

Ấp Ông Hường, 
Thiện Tân, Vĩnh 
CửuĐồng Nai

Augusttuan
mach@gmai
l.com

0973389808 Việt 
nam 0 2.640 2.640 0 2.640 2.640

1.17
9 NGUYỄN QUANG KHẢI 241016316370787 24101631637078

7 054083000110 20/10/202
3

10.03 C/C TDH 
Phước Bình, Phước 
Bình, Quận 9, Hồ 
Chí Minh - TP Hồ 
Chí Minh

  Việt 
nam 0 200 200 0 200 200

1.18
0 NGUYỄN CAO CƯỜNG 220330129858807 22033012985880

7 051081000765 06/04/202
1

59/29 Đường Phan 
Đình Phùng, 
Phường Quang 
Vinh, Biên Hoà, 
Đồng Nai

kcuong168(
at)gmail.co
m

0911123366 Việt 
nam 0 10.500 10.500 0 10.500 10.500

1.18
1 NGUYỄN CÔNG TOẠI 160331125099215 16033112509921

5 271437099 29/09/201
2

68/5 Khu phố 2, 
Phường An Bình, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 2.800 2.800 0 2.800 2.800

1.18
2 NGUYỄN CÔNG ĐOÀN 240924116154845 24092411615484

5 040083022677 12/08/202
1

Khu I, TT Gia Ray, 
Xuân Lộc, Đồng 
Nai

 0339789220 Việt 
nam 0 3.100 3.100 0 3.100 3.100

1.18
3 NGUYỄN HIỀN TRIẾT 220328129819991 22032812981999

1 074078000190 08/02/202
1

Công ty CP - Tổng 
Công ty Nước - Môi 
trường Bình Dương, 
11 Ngô Văn Trị, 
Phú Lợi, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

cphaco(at)g
mail.com 0888333666 Việt 

nam 0 299.519 299.519 0 299.519 299.519

1.18
4 NGUYỄN HOÀI NAM 241011116333830 24101111633383

0 017057000386 10/04/202
1

106/13, KP3, 
P.Trung Dũng, Biên 
Hòa, Đồng Nai

hoainam190
557@gmail.
com

0985356174 Việt 
nam 0 22.040 22.040 0 22.040 22.040

1.18
5 NGUYỄN HUY TÍN 230414012328770 23041401232877

0 070093009860 13/03/202
3

Thôn Phú Nguyên, 
Phú Riềng, Phú 
Riềng, Bình Phước

johnng.inves
tor(at)gmail.
com

0921012295 Việt 
nam 0 4.534 4.534 0 4.534 4.534

1.18
6

NGUYỄN HUỲNH LIÊN 
NHI 240814615750010 24081461575001

0 075188022543 21/09/202
2

19I, KP4, P.Tân 
Phong, Biên Hoà, 
Đồng Nai

heylu.ff@g
mail.com 0915407536 Việt 

nam 0 60 60 0 60 60

1.18
7

NGUYỄN HUỲNH NGỌC 
NỮ 241107116545356 24110711654535

6 075196011379 21/09/202
1

358A/A2, NHỊ 
HÒA HIỆP HÒA, 
THÀNH PHỐ 
BIÊN HÒA, ĐỒNG 
NAI

ngocnuhuyn
h1004(at)g
mail.com

0383167339 Việt 
nam 0 4.440 4.440 0 4.440 4.440

1.18
8

NGUYỄN HỒNG BẢO 
KHÁNH 241001216231732 24100121623173

2 079081010864 21/12/202
1

Cty Hóa Phát Đồng 
Nai, số 57H, Đường 
Đồng Khởi, KP3, 
Phường Trảng Dài, 
TP Biên Hòa, Đồng 
Nai

hptm1002@
yahoo.com 0908462627 Việt 

nam 0 40 40 0 40 40

1.18
9 NGUYỄN HỮU NAM 240916616072417 24091661607241

7 087088021462 12/08/202
1

Tổ 2, KP.6, P.Vĩnh 
An, Vĩnh Cừu, Biên 
Hòa, Đồng Nai

nguyenhuun
am0704@g
mail.com

0343490791 Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.19
0 NGUYỄN KHÁNH DUY 210917308452663 21091730845266

3 026091003434 03/11/201
7

234 Phố Mê Linh, 
Thành Phố Vĩnh 
Yên

duynk.neu(a
t)gmail.com 0912223359 Việt 

nam 0 300 300 0 300 300

1.19
1 NGUYỄN KIM HIỆP 240920116122285 24092011612228

5 079056012489 03/08/202
2

972, đường Bùi 
Hữu Nghĩa. Xã Hóa 
An, Biên Hòa, 
Đồng Nai

vuanhthu.ng
uyen@gmail
.com

0918263268 Việt 
nam 0 26.000 26.000 0 26.000 26.000

1.19
2 NGUYỄN KÍNH HIỀN 210505205539316 21050520553931

6 031061001842 04/08/201
6

240/13/2 Cách 
Mạng Tháng 8, 
Phường 10, Quận 3, 
Hồ Chí Minh

kinhhien61(
at)gmail.co
m

0909453769 Việt 
nam 0 3 3 0 3 3



1.19
3 NGUYỄN KÍNH HUY 210409307788929 21040930778892

9 031092010515 08/02/202
1

240/13/2 CÁCH 
MẠNG THÁNG 
TÁM, P 10, Q 3, 
HCM

KINHHIEN
61(at)YAH
OO.COM

0909453769 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.19
4 NGUYỄN MINH HOÀNG 220214009449167 22021400944916

7 079095015558 20/12/202
1

0.01 LÔ G C/C 
ĐỒNG DIỀU, P.04, 
QUẬN 8, TP HỒ 
CHÍ MINH

nmhhg8(at)
gmail.com  Việt 

nam 0 20 20 0 20 20

1.19
5 NGUYỄN MỸ NGÔN 160331125099177 16033112509917

7 271378459 28/06/201
1

Ấp 1, Xã Bình Lợi, 
Huyện Vĩnh Cửu, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 7.320 7.320 0 7.320 7.320

1.19
6 NGUYỄN NGỌC AN 240404314644586 24040431464458

6 075087020321 22/08/202
2

F2, Tổ 22c, KP4, P 
Bửu Long, TP Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.19
7 NGUYỄN NHẬT TOÀN 221003011625833 22100301162583

3 079090026319 03/08/202
2

6 09 Tầng 7 Cao Óc 
A Ngô Gia Tự P02, 
Quận 10, Thành 
Phố Hồ Chí Minh

atiaeon(at)g
mail.com 0903329401 Việt 

nam 0 11 11 0 11 11

1.19
8

NGUYỄN QUANG 
TRƯỜNG 240816615792483 24081661579248

3 040078029730 29/03/202
2

Tòa5T1, Số 105 
Khu Chung Cư Bửu 
Long, Biên Hòa, 
Đồng Nai

truongnq.do
waco@gmai
l.com

0918532213 Việt 
nam 0 3.960 3.960 0 3.960 3.960

1.19
9 NGUYỄN QUỐC HUY 240328114598890 24032811459889

0 079079015217 25/04/202
1

54/3 Đường số 36, 
Phường Thủ Đức 

huynguyenq
uoc1979@g
mail.com

0909364599 Việt 
nam 0 111 111 0 111 111

1.20
0

NGUYỄN SINH DŨNG 
THẮNG 241003116257587 24100311625758

7 001072018688 24/07/202
1

Phòng 1904 tòa nhà 
Eurowindow 27 
Trần Duy Hưng , P 
Trung Hòa , Q Cầu 
Giấy , TP Hà Nội, 
Hà Nội

sinhthang(A
T)gmail.co
m

0388116688 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.20
1 NGUYỄN SIÊU MẪN 240130014289443 24013001428944

3 086078013702 16/12/202
2

2/11D PHẠM 
HÙNG, KHÓM 2, 
P9, TP.VĨNH 
LONG, VĨNH 
LONG

sieuman252
7(at)gmail.c
om

0908392999 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.20
2 NGUYỄN THANH HIỀN 240920216121244 24092021612124

4 083172015797 22/09/202
1

48 CMT8, P.Quyết 
Thắng, BH-ĐN

hienthanh72
72@gmail.c
om

0907725442 Việt 
nam 0 44 44 0 44 44

1.20
3

NGUYỄN THANH 
PHƯƠNG 250310317413277 25031031741327

7 075185023293 26/09/202
5 BIDV Đồng Nai

phuongnt24
@bidv.com.
vn

0772478483 Việt 
nam 0 100.000 100.000 0 100.000 100.000

1.20
4 NGUYỄN THANH TÙNG 210722128226637 21072212822663

7 001072013051 25/04/202
1

9 Ngõ 6 Tổ 3 Cụm 
Nghi Tàm, Quảng 
An, Tây Hồ, Hà Nội

tunghanh19
99(at)gmail.
com

0903247245 Việt 
nam 0 1.300 1.300 0 1.300 1.300

1.20
5 NGUYỄN THANH TÙNG 220321009769292 22032100976929

2 036076005549 15/04/202
1

15B/59 Lê T Tôn, P 
Bến Nghé, Quận 1, 
TP Hồ Chí Minh

songtichcuc
6868@gmai
l.com

0989636968 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.20
6 NGUYỄN THANH VINH 241004516268268 24100451626826

8 079089029631 17/08/202
1

240/13/2 Cmt8, 
P.10, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

nanansu221
0@yahoo.co
m

0909453769 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.20
7 NGUYỄN THANH ĐÂU 240816415792487 24081641579248

7 075084004478 08/09/202
2

P.Xuân Hòa, TX 
Long Khánh, Đồng 
Nai

thanhdau84
@gmail.co
m

0902646421 Việt 
nam 0 3.480 3.480 0 3.480 3.480

1.20
8 NGUYỄN THẾ ANH 241113616591432 24111361659143

2 074072003219 23/03/202
4

A5-12A block A1 
cc Phúc Lộc Thọ 35 
Lê Văn Chí, 
Phường Linh 
Trung, Thủ Đức, 
Hồ Chí Minh

tkvo1@yaho
o.com 0938816386 Việt 

nam 0 300 300 0 300 300

1.20
9 NGUYỄN THẾ KỶ 240821515841595 24082151584159

5 042068013484 12/08/202
1

154/10/5, KP.2, 
Bình Đa, Biên Hòa, 
Đồng Nai

 0918575669 Việt 
nam 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000

1.21
0

NGUYỄN THỊ BÍCH 
NGUYỆT 240904115956406 24090411595640

6 037191002175 10/05/202
1

XÓM 3, HỒI 
NINH, KIM SƠN, 
NINH BÌNH, Ninh 
Bình

  Việt 
nam 0 300 300 0 300 300

1.21
1 NGUYỄN THỊ CHI MAI 240819615812135 24081961581213

5 075180015162 28/12/202
1

109/14D, KP1, 
Quang Vinh, Biên 
Hoà, Đồng Nai

nguyenmai.
qlcl010180
@gmail.co
m

0919042102 Việt 
nam 0 7.640 7.640 0 7.640 7.640

1.21
2 NGUYỄN THỊ DU MỸ 211029128652513 21102912865251

3 051196003683 12/08/202
1

Đường 48, Hiệp 
Bình Chánh, TP 
Thủ Đức, TP. Hồ 
Chí Minh

dudao332(at
)gmail.com 0981878026 Việt 

nam 0 300 300 0 300 300

1.21
3 NGUYỄN THỊ KHUYÊN 240816315792519 24081631579251

9 001189049683 27/12/202
1

G7, KP4, Tổ 22C, 
P.Bửu Long, Biên 
Hòa, Đồng Nai

hoanghai02
3@gmail.co
m

0909570163 Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.21
4 NGUYỄN THỊ KIM CHI 240916516072416 24091651607241

6 075178001131 01/04/202
1

483/A2, Hiệp Hòa, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

 0919900345 Việt 
nam 0 4.080 4.080 0 4.080 4.080

1.21
5

NGUYỄN THỊ KIM 
NGÂN 240916216072405 24091621607240

5 075188016701 18/08/202
2

A8, KDC Tân 
Phong, P.Tân 
Phong, Biên Hòa, 
Đồng Nai

ngankimlk1
209@gmail.
com

0399906446 Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.21
6

NGUYỄN THỊ MINH 
HIỀN 240920416123950 24092041612395

0 079177001292 18/05/202
3

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon05
@gmail.co
m

0909091037 Việt 
nam 0 2 2 0 2 2

1.21
7

NGUYỄN THỊ MINH 
PHƯƠNG 241011516330024 24101151633002

4 075188017319 31/08/202
1

6B/10D, KP4, P. 
Tân Mai, Biên Hòa, 
Đồng Nai

ankhangvu1
988@gmail.
com

0935731315 Việt 
nam 0 500 500 0 500 500

1.21
8

NGUYỄN THỊ MINH 
ĐỨC 230314012226390 23031401222639

0 079180011069 08/02/202
3

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon07
@gmail.co
m

0909091037 Việt 
nam 0 2 2 0 2 2

1.21
9 NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU 240821615841607 24082161584160

7 082178013407 12/08/202
1

Khu 6, TT Gia Ray, 
Xuân Lộc, Đồng 
Nai

mychaucnxl
@gmail.co
m

0977241007 Việt 
nam 0 400 400 0 400 400

1.22
0 NGUYỄN THỊ NGA 241008616295350 24100861629535

0 042177008513 31/08/202
1

547/54 KP1, P. 
Long Bình, Biên 
Hòa, Đồng Nai

n/a@gmail.c
om N/A Việt 

nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.22
1 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 241011016332651 24101101633265

1 075173002581 18/04/202
3

99 CMT8, P.Hòa 
Bình, BH-ĐN

nguyetnguy
enthi2802@
gmail.com

0978550679 Việt 
nam 0 20.160 20.160 0 20.160 20.160

1.22
2

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 
ANH 201014007273319 20101400727331

9 031189009605 25/05/202
0

240/13/2 (SỐ CŨ 
240/11H) CÁCH 
MẠNG THÁNG 
TÁM, P10, Q3, 
TPHCM

p.anh19058
9(at)gmail.c
om

0907108525 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.22
3

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 
NGA 240821415841594 24082141584159

4 075163005637 18/09/202
2

158B, Phan Đình 
Phùng, P.Trung 
Dũng, Biên Hòa, 
Đồng Nai

 0933583153 Việt 
nam 0 5.640 5.640 0 5.640 5.640

1.22
4

NGUYỄN THỊ THU 
HỒNG 240916316072406 24091631607240

6 075184011915 15/08/202
2

H71/34, KP7, P.Tân 
Phong, Biên Hòa, 
Đồng Nai

 0938010633 Việt 
nam 0 3.360 3.360 0 3.360 3.360

1.22
5

NGUYỄN THỊ THU 
TRANG 220826011482704 22082601148270

4 031176007704 22/11/202
1

456/46 Cao Thắng, 
phường Hoà Hưng, 
TP HCM

trangkk@g
mail.com 0917116565 Việt 

nam 0 100 100 0 100 100

1.22
6 NGUYỄN THỊ THỦY 250311217425436 25031121742543

6 042185016282 02/05/202
2

Tổ 21, kp4, phường 
Trảng Dài, Biên 
Hoà Đồng Nai

thuycn2007(
at)gmail.co
m

0916789107 Việt 
nam 0 20 20 0 20 20

1.22
7 NGUYỄN THỊ TÚ ANH 240920416122288 24092041612228

8 001163023364 15/09/202
3

1030/16/1, KP1, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hòa, Đồng Nai

nguyentuan
h07111963
@gmail.co
m

0918094779 Việt 
nam 0 20.040 20.040 0 20.040 20.040

1.22
8

NGUYỄN THỊ UYÊN 
PHƯƠNG 240816415792520 24081641579252

0 075180014785 28/08/202
2

Khu II, Ấp Bình 
Thạch, Xã Bình 
Hòa, Huyện Vĩnh 
Cửu, Đồng Nai

uyenphuong
kt1980@gm
ail.com

0949246828 Việt 
nam 0 3.020 3.020 0 3.020 3.020

1.22
9 NGUYỄN THỊ XUYẾN 240827415899102 24082741589910

2 027169005560 20/08/202
1

556/5, Tổ 10, KP1, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hoà, Đồng Nai

ngthixuyen4
78@gmail.c
om

0935127478 Việt 
nam 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000

1.23
0 NGUYỄN TIẾN CHƯƠNG 100422001214191 10042200121419

1 272178123 06/09/200
7

2C Tổ 3, Khu phố 
10, phương An 
Bình, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 2.200 0 2.200 2.200 0 2.200

1.23
1 NGUYỄN TIẾN CHƯƠNG 220412609963324 22041260996332

4 042064016593 31/08/202
1

2C Tổ 3, Khu phố 
10, phương An 
Bình, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 38.520 38.520 0 38.520 38.520

1.23
2

NGUYỄN TRẦN VIỆT 
NAM 240916216072412 24091621607241

2 075079001098 19/04/202
1

330/14/32, KP.5, 
P.Tân Tiến, Biên 
Hòa, Đồng Nai

vietnamtcl@
gmail.com 0946733772 Việt 

nam 0 84.000 84.000 0 84.000 84.000

1.23
3 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 240918212772338 24091821277233

8 052089017305 21/09/202
2

Thôn Tân Dương 
Nhơn An, Thị xã 
An Nhơn, Bình 
Định

tuandat0208
(at)gmail.co
m

0979360295 Việt 
nam 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000

1.23
4

NGUYỄN VÕ THANH 
LIÊM 190128126649231 19012812664923

1 079092007134 13/11/201
7

104 Tầng 2 Lô A7-
IV Chung Cư Bắc- 
Đinh Bộ Lĩnh, 
Phường 26, Quận 
Bình Thạnh

vothanhliem
n@gmail.co
m

0932763191 Việt 
nam 0 92 92 0 92 92

1.23
5 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 240904515959208 24090451595920

8 024084011190 06/09/202
1

Thôn Quang Biểu, 
Xã Quang Châu, 
Việt Yên, Bắc 
Giang

cuongbk84
@gmail.co
m

0988455892 Việt 
nam 0 6.600 6.600 0 6.600 6.600

1.23
6 NGUYỄN VĂN HIỀN 220517010385226 22051701038522

6 042086001148 31/03/202
1

341/1 KP. 1A An 
Phú, Thành Phố 
Thuận An, Bình 
Dương

Nvhienbk(at
)gmail.com 0973196778 Việt 

nam 0 500 500 0 500 500

1.23
7 NGUYỄN VĂN HÒA 240924316154876 24092431615487

6 038082021956 16/04/202
1

16 lô D, Tổ 4, 
kp.10, P.An Bình, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

0 0364828582 Việt 
nam 0 3.120 3.120 0 3.120 3.120

1.23
8 NGUYỄN VĂN MÃO 100610500596150 10061050059615

0 023453239 07/09/199
6

541/33 HUỲNH 
VĂN BÁNH, P.14, 
Q.PHÚ NHUẬN, 
TPHCM

 '0919696848 Việt 
nam 0 5.800 5.800 0 5.800 5.800

1.23
9 NGUYỄN VĂN PHONG 241011116330127 24101111633012

7 001085043154 25/02/202
2

P.Xuân Trung, TX 
Long Khánh, Đồng 
Nai

nguyenphon
g0205@gma
il.com

0984182499 Việt 
nam 0 1.160 1.160 0 1.160 1.160

1.24
0 NGUYỄN VĂN QUYẾT 231102613770501 23110261377050

1 040084038086 17/12/202
1

L129/K2007B, KP 
Long Đức 1, Tam 
Phước, Biên Hòa, 
Đồng Nai

nguyenvanq
uyet.uct2(at)
gmail.com

0937246989 Việt 
nam 0 400 400 0 400 400

1.24
1 NGUYỄN VĂN THANH 240924416154842 24092441615484

2 038071029768 05/09/202
2

244/5 KP.2, Tân 
Biên, Biên Hòa, 
Đồng Nai

 0985558459 Việt 
nam 0 4.560 4.560 0 4.560 4.560

1.24
2 NGUYỄN VĂN TUẤN 210715128203651 21071512820365

1 001055010027 25/04/202
1

Tổ 22, Ngọc Thụy, 
Long Biên, Hà Nội

Tuancaivai5
5@gmail.co
m

0987808948 Việt 
nam 0 300 300 0 300 300

1.24
3 NGUYỄN VĂN ĐẠI 241203616731536 24120361673153

6 040085021716 12/08/202
1

J3, KP1, Khu Liên 
Kế, P. Bửu Long, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

. 01656418891 Việt 
nam 0 2.600 2.600 0 2.600 2.600



1.24
4 NGUYỄN VĂN ĐẠI 250116617061763 25011661706176

3 026099003340 23/10/202
4

Thôn Tổ Gà Cao 
Phong Sông Lô 
Vĩnh Phúc

anhdai1011
99@gmail.c
om

0364451794 Việt 
nam 0 1.200 1.200 0 1.200 1.200

1.24
5

NGUYỄN VŨ BẠCH 
NGỌC 240329114608774 24032911460877

4 079191020172 27/04/202
1

463/1 Lê Đức, Thọ, 
Phường 16, Gò 
Vấp, TP.Hồ Chí 
Minh

nguyenngoc.
2501(at)gma
il.com

0987935778 Việt 
nam 0 200 200 0 200 200

1.24
6 NGUYỄN XUÂN NGHĨA 240829215924623 24082921592462

3 045074012388 29/06/202
1

Ấp 6-7, Xã Thiện 
Tân, Vĩnh Cửu, 
Đồng Nai

xuannghian
guyen.1974
@gmail.co
m

0383265573 Việt 
nam 0 6.700 6.700 0 6.700 6.700

1.24
7 NGUYỄN XUÂN QUANG 250904000674268 25090400067426

8 052067004832 26/08/202
1

67A NGÔ MÂY 
THÀNH PHỐ QUY 
NHƠN, BÌNH 
ĐỊNH

nxquang134
@gmail.co
m

0 Việt 
nam 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000

1.24
8

NGUYỄN XUÂN 
TRƯỜNG 201013007271461 20101300727146

1 025954757 09/03/201
5

1000 nguyễn duy 
trinh, Phường Phú 
Hữu, Quận 9, Hồ 
Chí Minh

nguyenxuan
truonghvhq1
25(at)gmail.
com

0981648369 Việt 
nam 0 20 20 0 20 20

1.24
9 NGUYỄN ĐOAN DIỆU 211013205098908 21101320509890

8 250559538 27/11/200
7

E13-kp5-p.Bửu 
Long-Tp.Biên Hoà

hoangvandie
p1979(at)g
mail.com

0949328679 Việt 
nam 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000

1.25
0 NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN 250603000159557 25060300015955

7 040092007817 10/02/202
3

Thôn 20, Xã Quỳnh 
Văn, Tỉnh Nghệ An

tudonghoa.p
k@gmail.co
m

0985271388 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.25
1 NGÂN BÁ ĐẠT 220324009808109 22032400980810

9 004093005884 12/02/202
2

Chung cư CT1, Yên 
Nghĩa, Hà Đông, 
Hà Nội

Nganbadat(
AT)gmail.co
m

0823322393 Việt 
nam 0 300 300 0 300 300

1.25
2 NGÔ MINH DŨNG 160330005099145 16033000509914

5 271321273 25/02/201
2

65 cảm hội hai bà 
trưng hà nội

ngominh.du
ng6(at)gmai
l.com

0909447662 Việt 
nam 0 19 19 0 19 19

1.25
3 NGÔ THỊ HẰNG 100602003517627 10060200351762

7 271062463 17/01/200
7

63D tổ 5, Khu Phố 
1, Phường Bửu 
Long, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.520 2.520 0 2.520 2.520

1.25
4 NGÔ THỊ PHƯƠNG NAM 240619015069869 24061901506986

9 075176009664 06/09/202
1

316/40 KP2, 
TRUNG DŨNG, 
THÀNH PHỐ 
BIÊN HÒA, ĐỒNG 
NAI

namdautucp
010876(at)g
mail.com

0902617379 Việt 
nam 0 920 920 0 920 920

1.25
5 NGÔ ĐỨC THANH 240924216154846 24092421615484

6 046059006234 29/06/202
1

32, KP.7, P.Tân 
Phong, Biên Hòa, 
Đồng Nai

ngoducthan
h59@yahoo.
com

0913147198 Việt 
nam 0 30.100 30.100 0 30.100 30.100

1.25
6 Nguyễn Anh Chiến 221027411720392 22102741172039

2 045081005974 12/08/202
1

KP.2, TT.Gia Ray, 
Xuân Lộc, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 3.240 3.240 0 3.240 3.240

1.25
7 Nguyễn Anh Dũng 160329105098942 16032910509894

2 270132771 28/09/200
7

16/69 KP3, P.Tam 
Hòa, Biên Hòa 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 1.800 1.800 0 1.800 1.800

1.25
8 Nguyễn Anh Tú 160330305099117 16033030509911

7 271289105 04/06/200
9

13/18 KP9, P.Tam 
Hiệp BH-ĐN   Việt 

nam 0 3.480 3.480 0 3.480 3.480

1.25
9 Nguyễn Bá Trí 211216409024151 21121640902415

1 271998306 26/01/201
8

Ấp 2, Xã Xuân 
Tâm, Huyện Xuân 
Lộc Đồng Nai

  Việt 
nam 0 1.300 1.300 0 1.300 1.300

1.26
0 Nguyễn Cao Cường 000101205010792 00010120501079

2 271554002 05/05/200
3

59/29, KP.1, 
P.Quang Vinh, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 2.200 0 2.200 2.200 0 2.200

1.26
1 Nguyễn Châu Anh 211025408622693 21102540862269

3 001303002041 15/04/202
1

BIDV Thái Hà, tòa 
Golden Palm, 21 Lê 
Văn Lương, Thanh 
Xuân, Hà Nội

annanguyen
chauanh(at)
gmail.com

0349588386 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.26
2 Nguyễn Chí Tín 200805007166084 20080500716608

4 111749383 19/12/200
9

Minh Khai, Hoài 
Đức, Hà Nội

nguyenchiti
nprc(at)gma
il.com

0927302247 Việt 
nam 0 20 20 0 20 20

1.26
3 Nguyễn Công Hiếu 240614611695637 24061461169563

7 060090009104 28/04/202
2

B15, Đường D2, 
KDC Bửu Long, 
P.Bửu Long, TP, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 2.500 0 2.500 2.500 0 2.500

1.26
4 Nguyễn Công Kiên 000101505099320 00010150509932

0 271599583 04/07/201
1

Số 1 B4, KP4, 
P.Thống Nhất, Biên 
Hòa, Đồng Nai

 0919477782 Việt 
nam 4.080 0 4.080 4.080 0 4.080

1.26
5 Nguyễn Cảnh 181016605098956 18101660509895

6 270640515 02/08/200
7

329/5-7 Nguyễn 
Trọng Tuyển, P.10, 
Q.Phú Nhuận, 
TP.HCM

nguyencanh
201818(at)g
mail.com

0973230032 Việt 
nam 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000

1.26
6 Nguyễn Cảnh Lợi 250304617370757 25030461737075

7 040084033215 09/07/202
4

Đường XH4, Kp1, 
Phường Thới Hòa, 
TX Bến Cát,, Bình 
Dương

canhloi1203
@gmail.co
m

0935156687 Việt 
nam 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500

1.26
7 Nguyễn Duy Hòa 000101505098859 00010150509885

9 164426343 12/03/201
4

Lô B3, tổ 22C, 
KP4, P. Bửu Long, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

 0984.659.904 Việt 
nam 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000

1.26
8 Nguyễn Duy Khoa 211103408684170 21110340868417

0 075079005415 28/09/202
1

27Lý Thường Kiệt, 
P.Thanh Bình, Biên 
Hòa Đồng Nai

khoanguyen.
kn465@gma
il.com

0918550000 Việt 
nam 0 80 80 0 80 80

1.26
9 Nguyễn Duy Quang 240712615266912 24071261526691

2 075081008459 12/09/202
2

Tổ 8, Ấp Cây Da, 
Thành phố Long 
Khánh, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.400 3.400 0 3.400 3.400

1.27
0 Nguyễn Duy Tiến 250110117017730 25011011701773

0 001080011087 26/06/202
2

13A3, KP.11, P.Tân 
Phong, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 6.960 6.960 0 6.960 6.960

1.27
1 Nguyễn Gia Tuấn 160325405296967 16032540529696

7 272185853 13/01/201
6

CN Quản lý ghi 
thu-Công ty cấp 
nước Đồng Nai

  Việt 
nam 0 20 20 0 20 20

1.27
2 Nguyễn Hoàng Lâm 220304009628637 22030400962863

7 027097000546 01/04/202
1

Khu Đô Thị Mới, 
Thị Trấn Chờ, 
Huyện Yên Phong, 
Tỉnh Bắc Ninh

hoanglam97
bn(at)gmail.
com

0981624647 Việt 
nam 0 500 500 0 500 500

1.27
3 Nguyễn Hoàng Mỹ 221107311754250 22110731175425

0 082077011263 26/02/202
2

Tổ 8, Ấp Đồng Nai 
Xã Hóa An, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 10.080 10.080 0 10.080 10.080

1.27
4 Nguyễn Hoàng Thanh Tú 240917516083988 24091751608398

8 075089017079 13/07/202
2

127/66, KP5A, P. 
Tân Biên, Biên 
Hòa, Đồng Nai

tuvina1989
@gmail.co
m

0397999979 Việt 
nam 0 300 300 0 300 300

1.27
5 Nguyễn Hoàng Vi 000101405099419 00010140509941

9 271881228 04/06/200
4

13A/1, Ấp Đồng 
Nai, xã Hóa An, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

 01696295296 Việt 
nam 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000

1.27
6 Nguyễn Hùng 231010010811033 23101001081103

3 052091008533 30/04/202
2

329/5 329/7 
Nguyễn Trọng 
Tuyển, Phường 10, 
Quận Phú Nhuận, 
Thành Phố Hồ Chí 
Minh

 0986320068 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.27
7 Nguyễn Hải An 250212317222939 25021231722293

9 030090008940 18/12/202
1

P506, S4 Season 
Avenue, Mỗ Lao, 
Hà Đông, Hà Nội

nguyenhaian
@outlook.c
om

0389955147 Việt 
nam 0 4.900 4.900 0 4.900 4.900

1.27
8 Nguyễn Hải Dương 240925116171025 24092511617102

5 079089017517 10/08/202
1

Số 6, lô I, Cư Xá 
Phú Lâm D, phường 
10, quận 6, TpHCM

0 0 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.27
9 Nguyễn Hữu Cừ 160330405099615 16033040509961

5 272544461 07/05/201
2

91/1 KP6, P.Tam 
Hiệp BH-ĐN   Việt 

nam 0 4.320 4.320 0 4.320 4.320

1.28
0 Nguyễn Hữu Hoàng 000101105099422 00010110509942

2 271885152 30/07/200
9

Số 1/7, khu 6, 
P.Thống Nhất, Biên 
Hòa, Đồng Nai

 0909455201 Việt 
nam 2.400 0 2.400 2.400 0 2.400

1.28
1 Nguyễn Hữu Nghệ 210429507869517 21042950786951

7 040067017566 12/08/202
1

Chi nhánh Cấp 
Nước Xuân Lộc, 
Cty CP Cấp 
NướcĐồng Nai

khongcoema
il@gmail.co
m

0919045405 Việt 
nam 0 9.000 9.000 0 9.000 9.000

1.28
2 Nguyễn Hữu Phước 231020013686950 23102001368695

0 001087007065 20/07/202
1

Thôn My Dương, 
Xã Thanh Mai, 
Huyện Thanh Oai, 
Thành Phố Hà Nội

phuocnh29(
at)gmail.co
m

0988826882 Việt 
nam 0 600 600 0 600 600

1.28
3 Nguyễn Hữu Phước 250110317017734 25011031701773

4 075078010926 08/09/202
2

271/53 CMT8, 
P.Hòa Bình BH-ĐN   Việt 

nam 0 7.200 7.200 0 7.200 7.200

1.28
4 Nguyễn Lê Hùng 160330605300001 16033060530000

1 271626835 25/07/201
5

78/10 Ấp Vĩnh 
Hiệp, Xã Tân Bình, 
Huyện Vĩnh Cửu 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.28
5 Nguyễn Lê Lợi 100422121214163 10042212121416

3 271862274 20/02/200
4

Y15a KP4, Cư xá 
Phúc Hải, P.Tân 
Phong, Biên Hòa 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 8.160 8.160 0 8.160 8.160

1.28
6 Nguyễn Minh An 250116117060896 25011611706089

6 075077008274 05/08/202
2

170B, Hà Huy 
Giáp, KP.1, 
P.Quyết Thắng, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 7.320 7.320 0 7.320 7.320

1.28
7 Nguyễn Minh Hoàng 241230116927423 24123011692742

3 001094046093 18/09/202
2

Tân Độ, Hồng 
Minh, Phú Xuyên, 
Hà Nội

Hoangckck(
at)gmail.co
m

0394462616 Việt 
nam 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000

1.28
8 Nguyễn Minh Phương Thảo 000101305099295 00010130509929

5 271554378 21/10/201
4

F7, Tổ 11, KP2, 
P.Bửu Long, Biên 
Hòa, Đồng Nai

 0937601347 Việt 
nam 2.880 0 2.880 2.880 0 2.880

1.28
9 Nguyễn Minh Trung 160331205099612 16033120509961

2 272533740 19/04/201
2

3/5D P.Bửu Long, 
Biên Hòa Đồng Nai   Việt 

nam 0 200 200 0 200 200

1.29
0 Nguyễn Minh Tú 220823511463134 22082351146313

4 042077007834 12/08/202
1

B lô B1,4 đến B1.9 
đường số 3, Khu 
nhà ở Thương Mại 
Đường sắt Dĩ An, 
KP thống nhất I, P 
Dĩ An, TX Dĩ An, 
Bình Dương

  Việt 
nam 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000

1.29
1 Nguyễn Nam 260105001468666 26010500146866

6 079082037935 10/05/202
1

1040/32/3 Ấp 5, 
Phú Xuân, Nhà Bè, 
TP.Hồ Chí Minh

nguyennam
2077@gmai
l.com

0973541110 Việt 
nam 0 5 5 0 5 5

1.29
2 Nguyễn Ngọc Châu 240930516218646 24093051621864

6 074187002187 12/11/202
1

87/31 Khu 4, 
Phường Phú Mỹ, 
TP TDM, Bình 
Dương

  Việt 
nam 0 350 350 0 350 350

1.29
3 Nguyễn Ngọc Hiển 000101417487497 00010141748749

7 091089003589 27/12/202
1

2/37/4, Tô Ngọc, 
Vân, P15, Q. Gò 
Vấp, TP HCM

  Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.29
4 Nguyễn Ngọc Nhi 241111116579082 24111111657908

2 077188010120 09/08/202
2

87E Phan Chu 
Trinh, P.Quang 
Vinh, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 4.800 4.800 0 4.800 4.800

1.29
5 Nguyễn Ngọc Triển 221208211864918 22120821186491

8 035072004686 23/03/202
2

S1 K3 An Bình, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

 0919900196 Việt 
nam 0 9.920 9.920 0 9.920 9.920



1.29
6 Nguyễn Ngọc Tuyên 000101105099505 00010110509950

5 272098238 29/11/200
6

36F2, Khu tái định 
cư, KP1, P.Bửu 
Long, Biên Hòa, 
Đồng Nai

 0918144092 Việt 
nam 11.800 0 11.800 11.800 0 11.800

1.29
7 Nguyễn Ngọc Điệp 250106116968284 25010611696828

4 075085020358 03/04/202
5

358A/A2 Nhị 
Hòa,Hiệp HòaBiên 
Hòa, Đồng Nai

diepghinuoc
1985@gmai
l.com

0989608305 Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.29
8 Nguyễn Ngọc đức 240828115911594 24082811591159

4 075083002216 16/10/202
3

SỐ 33, TỔ 9, KP2, 
VĨNH AN, VĨNH 
CỬU, ĐỒNG NAI

0 0 Việt 
nam 0 7.320 7.320 0 7.320 7.320

1.29
9 Nguyễn Phi Phùng 000101605099631 00010160509963

1 272667458 30/05/201
4

388/C3, Bắc Hợp, 
xã Bắc Sơn, 
H.Trảng Bom, 
Đồng Nai

 0945209254 Việt 
nam 3.600 0 3.600 3.600 0 3.600

1.30
0 Nguyễn Phú Hiệu 241009516315070 24100951631507

0 001092033614 25/04/202
1

Tổ 2, Hoàng Liệt, 
Hoàng Mai, Hà Nội

hieunp128@
gmail.com 0333374993 Việt 

nam 0 100 100 0 100 100

1.30
1 Nguyễn Phương Khanh 230509512472487 23050951247248

7 079181023859 10/02/202
2

531/48/8, Bùi Hữu 
Nghĩa, P. Bửu Hòa, 
TP. Biên Hòa, Đồng 
Nai

trangnt5 08/05/2020 Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.30
2 Nguyễn Quang Khải 230626112693208 23062611269320

8 075091016809 27/02/202
2

H3/4, Tổ 11, Khu 
Phố 6, Trung Dũng, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

nqkhai91(at)
gmail.com 0945619916 Việt 

nam 0 7.000 7.000 0 7.000 7.000

1.30
3 Nguyễn Quang Nguyễn 240909115999854 24090911599985

4 052093000075 30/11/202
3

434/76/149 Phạm 
Văn Chiêu, Phường 
9, Quận Gò Vấp, 
Tp. HCM

nguyennq16
02@gmail.c
om

0934451462 Việt 
nam 0 3.500 3.500 0 3.500 3.500

1.30
4 Nguyễn Quốc Doanh 250110517017728 25011051701772

8 001058038014 12/08/202
1

48/1 KP2, P.Quyết 
Thằng, Tp.Biên 
Hòa, Đồng Nai

 0978975242 Việt 
nam 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000

1.30
5 Nguyễn Quốc Huy 190812126814831 19081212681483

1 031090010354 22/07/201
9

B904 CHUNG CƯ 
SAIGONRES 
TOWER, SỐ 233 
XÔ VIẾT NGHỆ 
TĨNH, P.THẮNG 
TAM, TP.VŨNG 
TÀU

n.quochuy9
0(at)gmail.c
om

0938412088 Việt 
nam 0 27 27 0 27 27

1.30
6 Nguyễn Quốc Đạt 250908000695602 25090800069560

2 040086002902 08/04/202
1

Khối 1, Tân Lạc, 
Quỳ Châu, Nghệ 
An

nguyendat2
291986@g
mail.com

0987703566 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.30
7 Nguyễn Thanh Bình 240829215924590 24082921592459

0 075182002562 22/04/202
1

Ấp Vĩnh An 2, Xã 
Trị An,Đồng Nai

thanhbinhcn
cnva@gmail
.com

0919485052 Việt 
nam 0 3.720 3.720 0 3.720 3.720

1.30
8 Nguyễn Thanh Hưng 160510605353386 16051060535338

6 271896389 31/03/201
6

44 Hai Bà Trưng, 
TX.Long Khánh, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 200 200 0 200 200

1.30
9 Nguyễn Thanh Tuyền 250311417425424 25031141742542

4 075084007744 26/08/202
4

396 Thanh Minh, 
Vĩnh Thanh, Nhơn 
Trạch, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.240 3.240 0 3.240 3.240

1.31
0 Nguyễn Thanh Tuấn 250110514588783 25011051458878

3 080083007434 14/08/202
2

1363 Phạm Văn 
Thuận, P.Thống 
Nhất, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.31
1 Nguyễn Thanh Tùng 240905115970613 24090511597061

3 083077013572 22/09/202
1

3/5D KP1, P.Bửu 
Long BH-ĐN

nguyenthan
htung07071
9777@gmai
l.com

0988283353 Việt 
nam 0 3.720 3.720 0 3.720 3.720

1.31
2 Nguyễn Thanh Tú 250220217284853 25022021728485

3 040091016283 12/08/202
1

B17, KP4, P.Tân 
Phong, Biên Hoà, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 20.100 20.100 0 20.100 20.100

1.31
3 Nguyễn Thiện Tâm 201208207377940 20120820737794

0 075090013771 10/08/202
1

R11Cư Xá Phúc 
Hải, KP4, P.Tân 
Phong, Biên Hòa 
Đồng Nai

nguyenthien
tam082015
@gmail.co
m

0832094089 Việt 
nam 0 20 20 0 20 20

1.31
4 Nguyễn Thu Hà 240926116175602 24092611617560

2 034302008952 04/10/202
2

Thôn Hữu, Xã Mê 
Linh, Huyện Đông 
Hưng, Tỉnh Thái 
Bình

thuhanguye
n819239(at)
gmail.com

0327819239 Việt 
nam 0 1.700 1.700 0 1.700 1.700

1.31
5 Nguyễn Thu Oanh 100422000649506 10042200064950

6 271387796 22/03/200
7

48 Đường Phạm 
Thị Nghĩa, KP5, 
P.Tân Hiệp, Biên 
Hòa, Đồng Nai

oanhnt(at)do
waco.vn 0918540993 Việt 

nam 36.964 0 36.964 36.964 0 36.964

1.31
6 Nguyễn Thu Trang 171130126105492 17113012610549

2 271160249 28/01/201
6

217A KP2, P.Tân 
Tiến, Biên Hòa, 
Đồng Nai

trangx94(at)
yahoo.com.
vn

0989951998 Việt 
nam 53.560 0 53.560 53.560 0 53.560

1.31
7 Nguyễn Thuyết 160329505099503 16032950509950

3 272097869 15/11/200
6

Tổ 7, KP4 Phường 
Thống Nhất, Biên 
Hoà Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.520 2.520 0 2.520 2.520

1.31
8 Nguyễn Thành Danh 100422121213843 10042212121384

3 270092498 22/08/200
6

8/46, P.Thống Nhất, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 6.480 6.480 0 6.480 6.480

1.31
9 Nguyễn Thành Nhơn 000101605099455 00010160509945

5 271946117 31/07/201
2

256A,Phạm Văn  
Thuận, KP3, 
P.Thống Nhất, Biên 
Hòa, Đồng Nai

 0986721741 Việt 
nam 2.600 0 2.600 2.600 0 2.600

1.32
0 Nguyễn Thái Học 231128513943138 23112851394313

8 024062012089 31/08/202
1

49 Đường Văn Tiên 
, P.Tân Phong, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.32
1 Nguyễn Thái Thùy Vy 141127204956148 14112720495614

8 271296498 16/04/201
3

159B/1 Nhất Hòa, 
Hiệp Hòa, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 4.500 0 4.500 4.500 0 4.500

1.32
2 Nguyễn Thế Huy 250418317732335 25041831773233

5 075074004555 12/08/202
1

42A, Nguyễn Văn 
Trị, P.Hòa Bình, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.32
3 Nguyễn Thế Tam 160329405099184 16032940509918

4 271384633 02/01/200
9

9E/5/20 Tổ 11, 
KP3, P.Trảng Dài, 
Biên Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.200 3.200 0 3.200 3.200

1.32
4 Nguyễn Thị Bích 240815315776513 24081531577651

3 038190029020 26/04/202
2

1B4 KP.4, P.Thống 
Nhất, Biên Hòa 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.32
5 Nguyễn Thị Bích Hồng 210108405099483 21010840509948

3 272011218 08/05/200
7

B2, Tổ 29, KP5, 
P.Bửu Long, Biên 
Hoà, Đồng Nai

  Việt 
nam 3.720 0 3.720 3.720 0 3.720

1.32
6 Nguyễn Thị Băng Luân 250310517413279 25031051741327

9 075160005243 10/08/202
1

E4 Tân Phong, Biên 
Hòa, Đồng Nai

phuongnt24(
at)bidv.com.
vn

 Việt 
nam 0 3.020 3.020 0 3.020 3.020

1.32
7 Nguyễn Thị Hoa 240816115063056 24081611506305

6 038182033586 31/08/202
1

16/4A, Tổ 
20C,KP.3, P.Bửu 
Long, Biên Hòa, 
Đồng Nai

nguyenhoa.h
t0206@gma
il.com

0919472799 Việt 
nam 0 3.840 3.840 0 3.840 3.840

1.32
8 Nguyễn Thị Hà Thu 211021008407389 21102100840738

9 033189007424 05/08/202
2

CT8A chung cư Đại 
Thanh, Xã Tả 
Thanh Oai, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội

thu1409@g
mail.com 0914021409 Việt 

nam 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000

1.32
9 Nguyễn Thị Hạnh 240829115924596 24082911592459

6 077159001601 07/04/202
1

139/3 đường 
Nguyễn Thành 
Đồng, P. Trấn Biên, 
T. Đồng Nai

hanhnguyen
02101959@
gmail.com

0918239463 Việt 
nam 0 3.840 3.840 0 3.840 3.840

1.33
0 Nguyễn Thị Hải Yến 220217609492340 22021760949234

0 040194000496 11/01/201
9

TAP THE XI 
NGHIEP BAC HA-
XA VAN NOI-
HUYEN DONG 
ANH-THANH 
PHO HA NOI-
VIET NAM

haiyenkt169
4(at)gmail.c
om

0388242701 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.33
1 Nguyễn Thị Hậu 240912416045153 24091241604515

3 037186004999 14/10/202
2

Nhà 14, ngõ 86, Cổ 
Bi, Gia Lâm, Hà 
Nội, Xã Cổ Bi, Gia 
Lâm, Hà Nội

nguyenhau.1
50686@gma
il.com

0976109700 Việt 
nam 0 300 300 0 300 300

1.33
2 Nguyễn Thị Hằng 240126114274918 24012611427491

8 040191034799 09/08/202
2

103 Lý Văn Sâm, 
Tổ 19, KP6, P.Tam 
Hiệp, Biên Hòa 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.33
3 Nguyễn Thị Hồng Quyên 240829015919589 24082901591958

9 001170000150 12/06/202
2

C1/415/34A Trần 
Phú, Ba Đình, Hà 
Nội

nguyenquye
n100570@g
mail.com

0912010123 Việt 
nam 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000

1.33
4 Nguyễn Thị Kim Chi 211122508822215 21112250882221

5 075182015235 28/09/202
1

Số 10, Lý Thường 
Kiệt,P.Thanh Bình, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

khongcomai
l@gmail.co
m

0909227840 Việt 
nam 0 2.360 2.360 0 2.360 2.360

1.33
5 Nguyễn Thị Kim Chi 240919216117370 24091921611737

0 072178012441 12/08/202
1

AP 12, Bình Thọ, 
Thủ Đức, Tp.HCM

nguyenthiki
mchi_vn@y
ahoo.com

0988665272 Việt 
nam 0 138 138 0 138 138

1.33
6 Nguyễn Thị Kim Hương 160317605099094 16031760509909

4 271233758 10/11/201
2

59/103, KP.1, 
P.Quang Vinh, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.33
7 Nguyễn Thị Kim Oanh 160328105099515 16032810509951

5 272123946 05/05/200
7

H28A KP6, 
P.Trung Dũng, Biên 
Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 3.240 0 3.240 3.240 0 3.240

1.33
8 Nguyễn Thị Liên 171108126082956 17110812608295

6 023270921 05/05/200
9

152/18 Thành Thái, 
P.12, Q.10, 
TP.HCM

nguyenvu24
5(at)gmail.c
om

0908103999 Việt 
nam 0 1.200 1.200 0 1.200 1.200

1.33
9 Nguyễn Thị Luyến 160328205297611 16032820529761

1 001186008616 08/03/201
6

9B Tổ 29, KP6, 
P.Tân Phong, Biên 
Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 0 6.720 6.720 0 6.720 6.720

1.34
0 Nguyễn Thị Lành 240904115938321 24090411593832

1 001181015689 10/05/202
1

Số 10, ngõ Đình 1, 
đường Lương Trọng 
Sập, Xóm 8 Bình 
Vọng, Xã Văn 
Bình, Huyện 
Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội

lanhnt2506(
at)gmail.co
m

0987392940 Việt 
nam 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000

1.34
1 Nguyễn Thị Lệ Thủy 000101405099049 00010140509904

9 270982098 13/06/200
6

99, CMT8, P.Hòa 
Bình, Biên Hòa, 
Đồng Nai

 0 Việt 
nam 4.080 0 4.080 4.080 0 4.080

1.34
2 Nguyễn Thị Lệ Thủy 230301212089202 23030121208920

2 040163002533 05/04/202
1

2/9, KP4, P.Tân 
Hiệp, Biên Hoà, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000

1.34
3 Nguyễn Thị Mai Hạnh 000101206170008 00010120617000

8 271705053 11/11/201
6

Z17, KP4, P. Tân 
Phong, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 6.720 0 6.720 6.720 0 6.720

1.34
4 Nguyễn Thị Mai Hạnh 211129408882683 21112940888268

3 075184002292 10/04/202
1

Z17, KP4, P.Tân 
Phong, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 1.300 1.300 0 1.300 1.300



1.34
5 Nguyễn Thị Mai Khanh 211231309149118 21123130914911

8 083181006631 10/08/202
1

Tổ 8C, Ấp Đồng 
Nai, Xã Hóa An, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 24.000 24.000 0 24.000 24.000

1.34
6 Nguyễn Thị Minh Lý 160328105099495 16032810509949

5 272039516 15/08/200
6

25 Tổ 8, KP2 
Phường Tân phong, 
Biên Hoà Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.640 2.640 0 2.640 2.640

1.34
7 Nguyễn Thị Minh Phương 000101605099321 00010160509932

1 271601073 16/10/201
4

F29, KP2, P.Bửu 
Long, Biên Hòa, 
Đồng Nai

 0919164886 Việt 
nam 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000

1.34
8 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 160330505099428 16033050509942

8 271892004 30/07/200
4

466/9 KP1, P.Trung 
Dũng, Biên Hòa 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.34
9 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 000101505099548 00010150509954

8 272207307 19/02/200
8

C29, Kp4, P.Bình 
Đa, Biên Hòa, Đồng 
Nai

 0977892939 Việt 
nam 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000

1.35
0 Nguyễn Thị Phương Dung 240917016088993 24091701608899

3 056160000090 10/08/202
1

6i Cư xá Phú Lâm 
D, P.10, Q.6, 
TP.HCM Hồ Chí 
Minh

  Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.35
1 Nguyễn Thị Thanh Huệ 231020113689552 23102011368955

2 077177008226 11/07/202
2

938/24/5 KP.2A, P. 
Trảng Dài, TP. Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 4.320 4.320 0 4.320 4.320

1.35
2 Nguyễn Thị Thanh Tú 160328125099126 16032812509912

6 271293314 21/07/200
8

173/15/10 KP3, 
P.Tân Phong, Biên 
Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 0 7.560 7.560 0 7.560 7.560

1.35
3 Nguyễn Thị Thu 240808015632772 24080801563277

2 001173004723 18/06/202
3

P813 Chung cư An 
Lạc, Số 45 Lưu 
Hữu Phước, Tổ 14, 
Phường Cầu Diễn, 
Nam Từ Liêm, Hà 
Nội

qringstyle(at
)gmail.com 0973665588 Việt 

nam 0 300 300 0 300 300

1.35
4 Nguyễn Thị Thu Chiền 250116417060901 25011641706090

1 033151005401 17/08/202
1

316/40 KP2, 
P.Trung Dũng, Biên 
Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 0 4.600 4.600 0 4.600 4.600

1.35
5 Nguyễn Thị Thu Hiền 230412512315276 23041251231527

6 038179024030 21/03/202
2

145/21 KP9, P.Tân 
Phong, Biên Hòa 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 4.500 4.500 0 4.500 4.500

1.35
6 Nguyễn Thị Thu Trang 250409517637638 25040951763763

8 074184003044 06/12/202
4

231/63 Dương Bá 
Trạc, P.1, Q.8, 
TPHCM

  Việt 
nam 0 60 60 0 60 60

1.35
7 Nguyễn Thị Trinh 230405512279018 23040551227901

8 075170008951 31/08/202
1

62/82 CMT8, 
Phường Quang 
Vinh, Biên Hoà 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.120 3.120 0 3.120 3.120

1.35
8 Nguyễn Thị Trúc Loan 250123517111341 25012351711134

1 083184001173 17/07/202
4

Trung Hưng, Xuân 
Trường, Xuân Lộc, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 1.940 1.940 0 1.940 1.940

1.35
9 Nguyễn Thị Tuyết Minh 160328205099229 16032820509922

9 075180001011 25/03/202
1

62/12/4EKP2, 
P.Quyết Thắng, 
Biên Hòa Đồng Nai

minhrosa@g
mail.com 0919456781 Việt 

nam 0 1.200 1.200 0 1.200 1.200

1.36
0 Nguyễn Thị Xuyến 000101405099034 00010140509903

4 270930895 22/06/201
3

556/5, Tổ 10, KP1, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hoà, Đồng Nai

  Việt 
nam 1.200 0 1.200 1.200 0 1.200

1.36
1 Nguyễn Thụy Thy 250121617093988 25012161709398

8 077182005535 15/01/202
3

87E, Phan Chu 
Trinh, P.Quang 
Vinh, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 80 80 0 80 80

1.36
2 Nguyễn Thừa Nam 230714312835671 23071431283567

1 075086011573 10/05/202
1

Bảo Hòa, Xuân 
Lộc, Đồng Nai   Việt 

nam 0 80 80 0 80 80

1.36
3 Nguyễn Tiến Chung 211026208632846 21102620863284

6 040082035894 08/05/202
1

N2 KP3, P.Tam 
Hòa, Biên Hòa 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.840 3.840 0 3.840 3.840

1.36
4 Nguyễn Tiến Dũng 240311614488286 24031161448828

6 001086048119 10/07/202
1

Số 489 Kim Mã, 
Phường Ngọc 
Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành Phố 
Hà Nội

tiendung012
2(at)gmail.c
om

0986230489 Việt 
nam 0 4 4 0 4 4

1.36
5 Nguyễn Tiến Hùng 230929013476370 23092901347637

0 001081042726 23/07/202
2

Số 62, Lô TT4, 
KDT Thành phố 
Giao Lưu, Phường 
Cổ Nhuế 1, Quận 
Bắc Từ Liêm, TP 
Hà Nội

  Việt 
nam 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000

1.36
6 Nguyễn Tiến Đạt 250116117060905 25011611706090

5 042082012300 02/05/202
2

20F2 KP6, P.Trung 
Dũng, Biên Hòa, 
Đồng Nai

tiendatp780(
at)gmail.co
m

0792233888 Việt 
nam 0 12.120 12.120 0 12.120 12.120

1.36
7 Nguyễn Trung Kiên 220113129260033 22011312926003

3 008091000715 07/04/202
1

Tổ 2, An Tường, 
Tuyên Quang, 
Tuyên Quang

nguyentrung
kien2408(at)
gmail.com

 Việt 
nam 0 21 21 0 21 21

1.36
8 Nguyễn Trung Nhật 230922313296160 23092231329616

0 042091002770 06/03/202
3

0704 A6 An Bình 
City K61 Tpgg 
Cốnhuế 1, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành Phố Hà Nội

trungnhat23
2(at)gmail.c
om

0983627018 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.36
9 Nguyễn Trung Thành 230629012707099 23062901270709

9 008094005573 15/01/202
3

Số 7, ngõ 164/100, 
Vương Thừa Vũ, 
Phường Khương 
Trung, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội

beastrongma
n94@gmail.
com

0989710843 Việt 
nam 0 600 600 0 600 600

1.37
0 Nguyễn Trọng Hoàng 240513414833138 24051341483313

8 079056008324 07/04/202
1

26/4 Đường số 19, 
Tổ 15, Khu phố 2, 
Phường 8, Quận Gò 
Vấp, HCM

  Việt 
nam 0 40 40 0 40 40

1.37
1 Nguyễn Trọng Nghiêm 160329205099030 16032920509903

0 270909679 13/07/200
9

Ấp Vàm, Xã Thiện 
Tân, Huyện Vĩnh 
Cửu Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.37
2 Nguyễn Tùng Lâm 220225009559533 22022500955953

3 027096002231 22/04/202
1

Khu Phố Tiêu Sơn, 
Tương Giang, Từ 
Sơn, Bắc Ninh

nglam9873(
at)gmail.co
m

0329468550 Việt 
nam 0 200 200 0 200 200

1.37
3 Nguyễn Tấn Dũng 240416514705942 24041651470594

2 026059007736 31/08/202
1

600/4/50 Đường 
Đồng Khởi, KP1, P. 
Trảng Dài, Biên 
Hoà, Đồng Nai

tandungdow
aco(at)gmail
.com

0918535575 Việt 
nam 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000

1.37
4 Nguyễn Võ Bích Long Anh 250116417060890 25011641706089

0 075164009270 15/08/202
2

62/4/20 
CMT8,P.Quang 
Vinh, Biên Hòa, 
Đồng Nai

nguyenvobi
ch5@gmail.
com

0919486048 Việt 
nam 0 12.000 12.000 0 12.000 12.000

1.37
5 Nguyễn Văn Bảy 160325105099374 16032510509937

4 271754473 03/12/200
2

16/3J, KP.3, P.Bửu 
Long, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.840 3.840 0 3.840 3.840

1.37
6 Nguyễn Văn Bằng 160330105099556 16033010509955

6 272236875 04/07/200
8

Ấp Suối Tre, Xã 
Suối Tre, TX.Long 
Khánh, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000

1.37
7 Nguyễn Văn Dũng 160330205099586 16033020509958

6 272379032 27/01/201
0

01 B4, KP.4, 
P.Thống Nhất, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.840 3.840 0 3.840 3.840

1.37
8 Nguyễn Văn Dực 240809215669791 24080921566979

1 034059013756 10/08/202
1

14C9 GĐCB Quân 
đoàn 4, KP11, 
P.Tân Phong, Biên 
Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 0 4.800 4.800 0 4.800 4.800

1.37
9 Nguyễn Văn Hiền 230731112937134 23073111293713

4 075063001706 18/04/202
3

25/1/5 Tổ 17, KP3, 
Phường Quang 
Vinh, Biên Hoà, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.520 2.520 0 2.520 2.520

1.38
0 Nguyễn Văn Hào 160325305099605 16032530509960

5 272499373 14/02/201
2

16/3F, KP.3, P.Bửu 
Long, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 40 40 0 40 40

1.38
1 Nguyễn Văn Hải 241108416558118 24110841655811

8 038086035298 12/08/202
1

G7, Tổ 22, KP4, 
P.Bửu Long, Biên 
Hòa, Đồng Nai

hoanghai02
3@gmail.co
m

0387595940 Việt 
nam 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000

1.38
2 Nguyễn Văn Long 250218417265483 25021841726548

3 027092000161 25/11/202
4

Thôn Đồng Đoài, 
Xã Đại Đồng 
Thành, Thị Xã 
Thuận Thành, Tỉnh 
Bắc Ninh

longkeng25
92(at)gmail.
com

0977268326 Việt 
nam 0 300 300 0 300 300

1.38
3 Nguyễn Văn Lịch 250110317017750 25011031701775

0 036071012128 15/09/202
1

84/4 KP7, P.Tân 
Phong, Biên Hòa 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 13.185 13.185 0 13.185 13.185

1.38
4 Nguyễn Văn Nam 000101205098935 00010120509893

5 270095880 18/05/200
5

2/22A, KP5, 
P.Trung Dũng, Biên 
Hòa, Đồng Nai

 0613949145 Việt 
nam 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000

1.38
5 Nguyễn Văn Nguyên 100422500663030 10042250066303

0 270659446 21/04/200
5

15/5C đường Võ 
Thị Sáu, P. Quyết 
Thắng, Biên Hòa, 
đồng Nai

- 0 Việt 
nam 43.680 0 43.680 43.680 0 43.680

1.38
6 Nguyễn Văn Quyết 240926516177700 24092651617770

0 040084038086 16/08/202
4

Lô 129, Khu 207, 
KP Long Đức 1, 
Tam Phước, Biên 
Hoà, Đồng Nai

nguyenvanq
uyet.uct2@g
mail.com

0982.376760 Việt 
nam 0 600 600 0 600 600

1.38
7 Nguyễn Văn Sang 241217316822653 24121731682265

3 051080015070 12/08/202
1

khu 7, TT Gia Ray 
H.Xuân Lộc 
T.Đồng Nai

nguyensang
01051980@
gmail.com

0908634196 Việt 
nam 0 2.522 2.522 0 2.522 2.522

1.38
8 Nguyễn Văn Sơn 000101305098883 00010130509888

3 173379095 16/12/200
6

Ấp Bến Sắn, xã 
Phước Thiền, 
H.Nhơn Trạch, 
Đồng Nai

 0973914261 Việt 
nam 2.100 0 2.100 2.100 0 2.100

1.38
9 Nguyễn Văn Sơn 160331205098875 16033120509887

5 172753205 19/08/200
3

Phân xưởng nước 
Trảng Bom, TT 
Trảng Bom, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 3.240 3.240 0 3.240 3.240

1.39
0 Nguyễn Văn Thanh Trọng 220608010768273 22060801076827

3 080087016927 09/08/202
1

Tổ 5 Ấp Lộc Tiền, 
Mỹ Lộc, Cần 
Giuộc, Long An

thanhtrong8
7(at)gmail.c
om

0908117990 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.39
1 Nguyễn Văn Thiền 240917128138799 24091712813879

9 074057000194 08/02/202
1

Công ty CP - Tổng 
Công ty Nước - Môi 
trường Bình Dương, 
11 Ngô Văn Trị, 
Phú Lợi, Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

  Việt 
nam 0 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000

1.39
2 Nguyễn Văn Thái 000101305099160 00010130509916

0 271348509 15/06/201
1

D2/10, KP6, 
P.Trung Dũng, Biên 
Hòa, Đồng Nai

 0918153111 Việt 
nam 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000

1.39
3 Nguyễn Văn Toản 241121516659282 24112151665928

2 024087024816 12/04/202
2

thôn ba gò - đường 
293, Xã Nghĩa 
Phương, Lục Nam, 
Bắc Giang

nguuenvant
oan2408ln@
gmail.com

0868753633 Việt 
nam 0 10 10 0 10 10



1.39
4 Nguyễn Văn Tý 000101405098990 00010140509899

0 270729581 20/06/200
6

235/2A, KP2, P.Tân 
Tiến, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 2.760 0 2.760 2.760 0 2.760

1.39
5 Nguyễn Văn Ánh 241014216343724 24101421634372

4 038080016907 19/04/202
1

170/C/1 tổ 4A, Ấp 
1, Hội Nghĩa, Tân 
Uyên, Bình Dương

nnhatanh11
7(at)gmail.c
om

0977069444 Việt 
nam 0 32 32 0 32 32

1.39
6 Nguyễn Văn Điệp 210127507539851 21012750753985

1 272005712 06/08/201
9

Tổ 37, KP.5, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 7.560 7.560 0 7.560 7.560

1.39
7 Nguyễn Văn Đạt 160331605099617 16033160509961

7 272568156 14/08/201
2

Tổ 7B, KP4, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.240 3.240 0 3.240 3.240

1.39
8 Nguyễn Xuân Cường 160506605099555 16050660509955

5 272235230 27/12/201
2

Suối Tre, TX.Long 
Khánh, Đồng Nai   Việt 

nam 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000

1.39
9 Nguyễn Đình Hoài Hạ 250526000109455 25052600010945

5 075080006524 12/05/202
2

138 CMT8 Kp3, 
Phường Quyết 
Thắng, Thành Phố 
Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

nguyendinh
hoaiha@gm
ail.com

0989776759 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.40
0 Nguyễn Đăng Thắng 000101605099486 00010160509948

6 272029125 23/05/200
6

442,tổ 6,ấp Tân 
Phát, xã Đồi 61, 
H.Trảng Bom, 
Đồng Nai

 0918902191 Việt 
nam 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000

1.40
1 Nguyễn Đức Hải 160330305099558 16033030509955

8 030067014626 28/06/202
1

F7, Tổ 10, 
KP.1,P.Trảng Dài, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

none@koco
mail.com 0988273844 Việt 

nam 0 7.920 7.920 0 7.920 7.920

1.40
2 Nguyễn Đức Tuấn 231128013938559 23112801393855

9 045078000245 29/07/202
2

64/6A ĐƯỜNG 19, 
TỔ 37A, KHU 
PHỐ 3, P.LINH 
CHIỂU, TP.THỦ 
ĐỨC, TP.HỒ CHÍ 
MINH

ktsndtuan(at
)gmail.com 0987008118 Việt 

nam 0 100 100 0 100 100

1.40
3 Nguyễn Đức Định 120202124192901 12020212419290

1 271371560 10/08/200
6

Q15 CX Phúc Hải, 
P.Tân Phong BH-
ĐN

  Việt 
nam 2.200 7.200 9.400 2.200 7.200 9.400

1.40
4 Ngô Hải Yến 250106216968285 25010621696828

5 075181015389 23/03/202
2

36/2 KP7, P.Tân 
Phong, Biên Hòa 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 40 40 0 40 40

1.40
5 Ngô Quang Trưởng 000101505099191 00010150509919

1 271400018 06/01/201
1

B89, KP7, P.Tân 
Phong, Biên Hòa, 
Đồng Nai

 0933279928 Việt 
nam 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000

1.40
6 Ngô Thị Hoàng Vân 100422600910321 10042260091032

1 271611134 02/02/200
5

14 tổ 31 KP7 Tân 
Phong Biên Hòa  0983067091 Việt 

nam 2.900 0 2.900 2.900 0 2.900

1.40
7 Ngô Thị Minh Hiền 230719012859288 23071901285928

8 001182019033 09/05/202
1

Nhà thấp tầng số 9, 
khu chung cư 249A 
Thuỵ Khuê, Phường 
Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội

hienntm82
@gmail.co
m

0988031818 Việt 
nam 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000

1.40
8 Ngô Thị Phương Ngân 241001416230410 24100141623041

0 001186015129 10/07/202
1

29 ngõ 77 phố Lê 
Lợi, thị trấn Vân 
Đình, Ứng Hoà, Hà 
Nội

ngophuongn
gan86@gma
il.com

0978527437 Việt 
nam 0 800 800 0 800 800

1.40
9 Ngô Thị Vy 250116217060888 25011621706088

8 024181016561 04/04/202
2

E1/22, KP.6, 
P.Trung Dũng, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 10.400 10.400 0 10.400 10.400

1.41
0 Ngô Trung Cang 160328205099038 16032820509903

8 270951730 28/08/201
3

314/74 KP1, 
P.Quang Vinh, Biên 
Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 0 4.320 4.320 0 4.320 4.320

1.41
1 Ngô Văn Cường 000101205099672 00010120509967

2 281115725 22/08/201
1

68A/60A, Đường 4, 
P.An Bình, Dĩ An, 
Bình Dương

 0903195488 Việt 
nam 3.480 0 3.480 3.480 0 3.480

1.41
2 Ngô Đại Hưng 220420110028180 22042011002818

0 001063021030 21/09/202
0

T2-01 Ciputra Tây 
Hồ, Hà Nội  01236023538 Việt 

nam 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000

1.41
3 Ngô Đức Thắng 250116417060933 25011641706093

3 075081000727 06/04/202
1

KP1, P.Tân Hiệp, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 5.160 5.160 0 5.160 5.160

1.41
4 PHAN QUỐC HUY 240924616154855 24092461615485

5 051075014547 12/08/202
1

Tổ 5, KP.1, TT 
Vĩnh An, Vĩnh Cửu, 
Đồng Nai

0 0934715039 Việt 
nam 0 3.400 3.400 0 3.400 3.400

1.41
5 PHÙNG THỊ PHÚ 160526125374562 16052612537456

2 079153000198 18/02/201
6

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon06
@gmail.co
m

0909091037 Việt 
nam 0 2 2 0 2 2

1.41
6 PHẠM HẢI ĐƯỜNG 240821115844505 24082111584450

5 022176006197 21/06/202
3

Y15A, KP4, Cư xá 
Phúc Hải, P.Tân 
Phong, Biên Hòa, 
Đồng Nai

haiduong30
0445@gmai
l.com

0799953446 Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.41
7

PHẠM NGUYỄN ANH 
KIỆT 220107129198286 22010712919828

6 079091039052 17/06/202
1

Tổ 10 Ấp Mũi Lớn 
2, Xã Tân An Hội, 
Huyện Củ Chi, 
Thành Phố Hồ Chí 
Minh

 0349658501 Việt 
nam 0 8 8 0 8 8

1.41
8 PHẠM NGỌC GIAO 240712215266511 24071221526651

1 074059005865 12/08/202
1

597/8 NGUYỄN 
KIỆM, P.9, Q.PHÚ 
NHUẬN, TP.HCM

  Việt 
nam 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000

1.41
9 PHẠM THẾ LIỆU 240816215792508 24081621579250

8 075065009591 28/06/202
1

Ấp 6-7, Thiện Tân, 
Vĩnh Cửu, Đồng 
Nai

phamthelieu
tb65@gmail
.com

0938573250 Việt 
nam 0 1.480 1.480 0 1.480 1.480

1.42
0 PHẠM THẾ TĂNG 240920216121253 24092021612125

3 079060019693 28/12/202
1

35/7, KP.6, 
P.Thống Nhất, Biên 
Hòa, Đồng Nai

phamtang19
4@yahoo.co
m.vn

0919930400 Việt 
nam 0 203.880 203.880 0 203.880 203.880

1.42
1 PHẠM THỊ KIM YẾN 240827615893512 24082761589351

2 079164023401 29/01/202
4

44/2 Phan Văn Trị, 
Phường 12, Quận 
Bình Thạnh, Hồ Chí 
Minh

tamphuoc62
@gmail.co
m

0909514470 Việt 
nam 0 2 2 0 2 2

1.42
2 PHẠM THỊ KIỀU LIÊN 220324009803675 22032400980367

5 001160013679 26/01/202
2

Phòng 906, chung 
cư số 57 Láng Hạ, 
Phường Thành 
Công, Ba Đình, Hà 
Nội

phamkieulie
n(at)gmail.c
om

0903289505 Việt 
nam 0 17.000 17.000 0 17.000 17.000

1.42
3

PHẠM THỊ THỤC 
KHANH 240513514833139 24051351483313

9 082158013475 02/05/202
1

26/4 đường Số 19, 
phường 8, Quận Gò 
Vấp

phamthithuc
khanh2808(
at)gmail.co
m

0932611100 Việt 
nam 0 60 60 0 60 60

1.42
4 PHẠM VĂN SƠN 240911116027470 24091111602747

0 038087028723 17/08/202
1

Lô B3, Tổ 22C, 
KP.4, P.Bửu Long, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

phamson.xa
ydung@gma
il.com

0949533456 Việt 
nam 0 20 20 0 20 20

1.42
5 PHẠM VĂN ĐIỀU 240827115899099 24082711589909

9 074061005134 25/12/202
2

1626, KP1A, P.Tân 
Hạnh, Biên Hòa, 
Đồng Nai

phamvandie
u0503@gma
il.com

0913874456 Việt 
nam 0 33.000 33.000 0 33.000 33.000

1.42
6 Phan Hùng 230421212424216 23042121242421

6 049059007167 10/08/202
1

Y20, KP4, P.Tân 
Phong, Biên 
Hoà,Đồng Nai

anthitran24(
at)gmail.co
m

0944002060 Việt 
nam 0 48.840 48.840 0 48.840 48.840

1.42
7 Phan Sỹ Hiếu 250228317349554 25022831734955

4 077094006303 28/06/202
1

39 Trần Cao Vân  
Bà Rịa - Vũng Tàu

syhieuvn@g
mail.com 0786615455 Việt 

nam 0 100 100 0 100 100

1.42
8 Phan Thanh Thủy 220420120014824 22042012001482

4 035167012852 07/02/202
2

56A, Hưng Đạo 
Vương, P.Quyết 
Thắng, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

 0908113602 Việt 
nam 0 2.640 2.640 0 2.640 2.640

1.42
9 Phan Thị Hoài Thanh 250410217658283 25041021765828

3 075193010282 26/05/202
2

D6 Cư xá Tỉnh Uỷ, 
P.Quyết Thắng, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 2.754 2.754 0 2.754 2.754

1.43
0 Phan Thị Hợp 180122306170041 18012230617004

1 272889607 18/04/201
7

C234 tổ 16 KP5 
P.Tân Hiệp, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.120 3.120 0 3.120 3.120

1.43
1 Phan Thị Kim Minh 000101505099156 00010150509915

6 271347047 24/07/200
9

21/39, KP2, 
P.Quyết Thắng, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

 01882144465 Việt 
nam 3.300 0 3.300 3.300 0 3.300

1.43
2 Phan Thị Thu Hiền 241011316329833 24101131632983

3 033182014301 20/08/202
1

B10/1, tổ 29, KP5, 
P.Bửu Long, Biên 
Hòa, Đồng Nai

phanthuhien
tt1982@gm
ail.com

0988848447 Việt 
nam 0 8.520 8.520 0 8.520 8.520

1.43
3 Phan Văn Trung 241007316285803 24100731628580

3 033083010792 17/02/202
3

160B/1, Tổ 6, KP.3, 
P.Tân Hiệp, Biên 
Hòa, Đồng Nai

trungphan_1
983@icloud
.com

0903220400 Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.43
4 Phan Vũ Thiều Hoa 240912616043613 24091261604361

3 075188020467 21/08/202
2

77/178 KP2, P. 
Bình Đa, Biên Hòa, 
Đồng Nai

khanh.king
@gmail.co
m

0934151994 Việt 
nam 0 600 600 0 600 600

1.43
5 Phan Đình Hoài 240724115420093 24072411542009

3 056074004635 25/09/202
2

Nghĩa Phú, Cam 
Nghĩa, Tp Cam 
Ranh, Khánh Hòa, 
Hà Nội

joachimhoai
(at)yahoo.co
m

0326525620 Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.43
6 Phan Đình Quang 191114506898876 19111450689887

6 271388296 29/05/201
9

242 KP3, P.Thống 
Nhất, Biên Hòa 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.180 3.180 0 3.180 3.180

1.43
7 Phí Long 241011016337006 24101101633700

6 001071012884 10/08/202
2

E3A - Số 7 Phố Vũ 
Phạm Hàm, Phường 
Yên Hòa, Thành 
phố Hà Nội

aphilong99
@yahoo.co
m

0989997179 Việt 
nam 0 40 40 0 40 40

1.43
8 Phùng Thị Thu Giang 230912013232001 23091201323200

1 083180010852 12/08/202
1

P2/5 Tổ 14 KP6, P 
Tam Hiệp, Biên 
Hòa, Đồng Nai

 0912778045 Việt 
nam 0 10.800 10.800 0 10.800 10.800

1.43
9 Phạm Hùng Dũng 230731612316110 23073161231611

0 075081013291 05/08/202
2

95/53 KP7, Tân 
Phong, Thành phố 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 7.200 7.200 0 7.200 7.200

1.44
0 Phạm Hồng Phúc 180418305099241 18041830509924

1 075082015258 05/06/202
2

KP2, Xuân Trung 
TT.Long Khánh 
T.Đồng Nai

phamhongp
huc1505@g
mail.com

0344251175 Việt 
nam 0 900 900 0 900 900

1.44
1 Phạm Quế Lân 211222409067654 21122240906765

4 075061004881 12/08/202
1

172/3 Hiệp Hòa 
BH-ĐN   Việt 

nam 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000

1.44
2 Phạm Thanh Chiến 240927314649240 24092731464924

0 044072003758 25/12/202
2

B1-3 Chung cư 
Thanh Bìnhi, 
TP.Biên Hỏa, Đồng 
Nai

 0919254545 Việt 
nam 0 46.240 46.240 0 46.240 46.240

1.44
3 Phạm Thị Bích Thủy 250123517111347 25012351711134

7 075187016395 08/09/202
2

Khu 6, TT Gia Ray, 
Xuân Lộc Đồng Nai   Việt 

nam 0 4.620 4.620 0 4.620 4.620

1.44
4 Phạm Thị Hiền 000101200590522 00010120059052

2 270907813 23/05/200
6

D6A cư xá y tế 
KCN, tổ 
8C,KP5,An 
bình,BH

 061.3830386 Việt 
nam 8.400 0 8.400 8.400 0 8.400

1.44
5 Phạm Thị Nhung 250110217017755 25011021701775

5 044169006780 31/08/202
1

H11, KP.1, P.Trảng 
Dài, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 15.240 15.240 0 15.240 15.240

1.44
6 Phạm Việt Phương 160329505099232 16032950509923

2 271458024 20/03/201
4

C2 Tổ 42B, KP8, 
P.Tân Phong, Biên 
Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.200 2.200 0 2.200 2.200



1.44
7 Phạm Văn Chiến 000101204192938 00010120419293

8 162729115 27/02/200
3

1/1/14, KP.4, 
P.Quyết Thắng, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000

1.44
8 Phạm Văn Cộng 230301312089205 23030131208920

5 037060004444 08/04/202
1

Số 2/9, Đồng Khởi 
Tổ 13, KP.4, Tân 
Hiệp, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 12.000 12.000 0 12.000 12.000

1.44
9 Phạm Văn Luật 160329605098993 16032960509899

3 270753524 09/07/200
8

70/39/15 KP1, 
P.Tam Hiệp, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 6.800 6.800 0 6.800 6.800

1.45
0 Phạm Văn Lâm 000101405098878 00010140509887

8 173348090 11/08/201
1

Lô B3, Tổ 22C, 
KP4, P.Bửu Long, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

 0973448335 Việt 
nam 2.400 0 2.400 2.400 0 2.400

1.45
1 Phạm Văn Tuyến 231221214084647 23122121408464

7 036088024256 01/07/202
2

Số 52A, Ngõ 438 
đường La Phù, Xã 
La Phù, Hoài Đức, 
Hà Nội

phamtuyen1
10(at)gmail.
com

0975403715 Việt 
nam 0 600 600 0 600 600

1.45
2 Phạm Xuân Tiến 210520107944070 21052010794407

0 271906087 05/11/201
9

Ấp 6.7, Thiện Tân, 
Vĩnh Cửu, Đồng 
Nai

10403dn@g
mail.com 0348289889 Việt 

nam 420 0 420 420 0 420

1.45
3 Phạm Đình Dự 160401505099554 16040150509955

4 272229925 28/12/201
3

12/1/26, KP.9, 
P.Tân Phong, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.640 2.640 0 2.640 2.640

1.45
4 Phạm Đình Nhân 241121516657927 24112151665792

7 079099024852 24/09/202
4

37 Thạch Lam, 
P.Hiệp Tân, Q.Tân 
Phú, TPHCM

phamdinhnh
an1999(at)g
mail.com

0902739531 Việt 
nam 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500

1.45
5 Phạm Đình Thành 250110617017747 25011061701774

7 038082030049 26/09/202
2

12/1/26 KP9, P.Tân 
Phong, Biên Hòa 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.720 3.720 0 3.720 3.720

1.45
6 Phạm Đăng Khoa 240226014399641 24022601439964

1 034094014460 23/11/202
2

Tdp Ninh Kiều Thị 
Trấn Chúc Sơn 
Huyện Chương Mỹ 
Thành Phố Hà Nội

  Việt 
nam 0 800 800 0 800 800

1.45
7 Phạm Đức Hiển 240906115984060 24090611598406

0 048069001462 28/08/202
2

66/4 khu phố 11, 
Phường Tân Hoà, 
Tp. Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0 0 Việt 
nam 0 15.720 15.720 0 15.720 15.720

1.45
8 QUÁCH ANH BÁCH 250207017187177 25020701718717

7 036083021831 20/02/202
3

009 Chung Cư 234 
Phan Văn Trị Bình 
Thạnh Thành Phố 
Hồ Chí Minh

  Việt 
nam 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000

1.45
9 Quách Văn Tú 000101405099341 00010140509934

1 271661141 11/12/201
2

5/28A, KP1, P.Tân 
Mai, Biên Hòa, 
Đồng Nai

 0982818540 Việt 
nam 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000

1.46
0 TRƯƠNG THỊ XUÂN 240805115576150 24080511557615

0 079157028361 10/05/202
1

143/4, đường Phạm 
Văn Thuận, P.Tam 
Hiệp, Biên Hòa, 
Đồng Nai

xuantruong8
12219@gma
il.com

0933109123 Việt 
nam 0 2.100 2.100 0 2.100 2.100

1.46
1 TRƯƠNG VIỆT DŨNG 211004008520079 21100400852007

9 038076013981 23/07/202
1

Nhà A46-TT3 KĐT 
Văn Quán,P.Phúc 
La, Q.Hà Đông, HN

dungtv@xua
nthi.vn 0946761111 Việt 

nam 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000

1.46
2 TRẦN HUY DŨNG 210915608442827 21091560844282

7 089080000210 17/05/202
1

11 Ký Hoà, phường 
11, quận 5

dr.tranart(at)
gmail.com 0914911111 Việt 

nam 0 600 600 0 600 600

1.46
3 TRẦN LÂM VỊ THẢO 240924516154843 24092451615484

3 075182004198 17/03/202
3

33/1, Tổ 16, KP5, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hòa, Đồng Nai

tranlamvitha
o@gmail.co
m

0908579424 Việt 
nam 0 3.480 3.480 0 3.480 3.480

1.46
4 TRẦN MINH THẮNG 150930605176974 15093060517697

4 042078012705 31/08/202
1

40 KP3, An Bình, 
Biên hòa, Đồng Nai

minhthanght
vn@gmail.c
om

0985858456 Việt 
nam 0 1.200 1.200 0 1.200 1.200

1.46
5 TRẦN MƯỜI 240911616027550 24091161602755

0 075077016663 08/09/202
2

80/16T, KP1, 
P.Tam Hòa, Biên 
Hòa, Đồng Nai

tranmuoido
waco@gmai
l.com

0918217401 Việt 
nam 0 7.440 7.440 0 7.440 7.440

1.46
6 TRẦN NGỌC KHÁNH AN 240916516072392 24091651607239

2 075183001363 04/05/202
3

185 CMT8, P.Quyết 
Thắng, Biên Hòa, 
Đồng Nai

gau_truc279
@yahoo.co
m.vn

0937097008 Việt 
nam 0 3.480 3.480 0 3.480 3.480

1.46
7 TRẦN NGỌC SĨ 240920316121245 24092031612124

5 075072011468 12/08/202
2

Công ty cổ phần 
cấp nước Đồng Nai- 
48 CMT8- P Quyết 
Thắng- Biên Hoà- 
Đồng nai

sitranngoc7
2@gmail.co
m

0908400943 Việt 
nam 0 6.700 6.700 0 6.700 6.700

1.46
8 TRẦN NHƯ NGỌC 210419007827172 21041900782717

2 079191012283 10/02/202
0

961 Hậu Giang, 
phường 11, quận 6, 
TP HCM

nngoctran.1
209(at)gmai
l.com

0799882424 Việt 
nam 0 200 200 0 200 200

1.46
9 TRẦN SONG HẢO 250910000717603 25091000071760

3 042085050573 21/01/202
5

K80 To 5 Kp Long 
Duc 1-PHUONG 
TAM PHUOC-
THANH PHO 
BIEN HOA -TINH 
DONG NAI -VIET 
NAM

0392381792
@GMAIL.C
OM

0392381792 Việt 
nam 0 9 9 0 9 9

1.47
0 TRẦN THỊ HẢI YẾN 100422120521178 10042212052117

8 019181006447 11/08/202
1

Số nhà 7, ngách 29, 
ngõ 238 đường Bắc 
Kạn

missthaongu
yen2012@g
mail.com

0982292604 Việt 
nam 0 68 68 0 68 68

1.47
1 TRẦN THỊ KIM NGÂN 230308112108475 23030811210847

5 075188021864 31/08/202
1

256 KP2, P. Thống 
Nhất, TP.BiênHoà

kngan06cdn
@gmail.co
m

0985235263 Việt 
nam 0 5.500 5.500 0 5.500 5.500

1.47
2 TRẦN TIẾN DŨNG 240916116072418 24091611607241

8 036074030558 27/03/202
3

Tổ 8, KP6, TT Vĩnh 
An, Vĩnh Cửu, 
Đồng Nai

trantiendung
0174@gmai
l.com

0937191749 Việt 
nam 0 3.480 3.480 0 3.480 3.480

1.47
3 TRẦN VIỆT ANH 200827007208594 20082700720859

4 001095005679 19/08/201
5

123123 Tân Mai, 
Phường Tân Mai, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội

  Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.47
4 TRẦN VĂN HUẤN 220526120551005 22052612055100

5 036091015505 28/06/202
1

11/6 TRẦN QUÝ 
CÁP, P.THẮNG 
TAM, TP VŨNG 
TÀU, TỈNH BR-VT

tranvanhuan
243(at)gmai
l.com

0949723768 Việt 
nam 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000

1.47
5 TRẦN VĂN THANH 241011316330121 24101131633012

1 075072006961 10/07/202
1

137A, Lộ 768 Ấp 
Vàm, Thiện Tân, 
Vĩnh Cửu, Đồng 
Nai

tranthanhxnt
t@gmail.co
m

0944430567 Việt 
nam 0 12.840 12.840 0 12.840 12.840

1.47
6 TRẦN VĂN TUẤN 231123113910475 23112311391047

5 049078019225 12/08/202
1

28/5 đường Tân 
Hiệp,  kp Tân Hiệp, 
Phường Tân Bình, 
Dĩ An, Bình Dương

tvtuan2509(
at)gmail.co
m

0908491324 Việt 
nam 0 31.000 31.000 0 31.000 31.000

1.47
7 TRẦN VĂN ĐÔNG 250116417060879 25011641706087

9 036060011422 12/08/202
2

142/11K, KP.6, 
P.Tân Tiến, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 15.720 15.720 0 15.720 15.720

1.47
8 Thiều Thị Xuyến 200817306306490 20081730630649

0 270777413 09/02/201
8

59/07 KP1, Phường 
Bửu Long, Biên 
Hòa, Đồng Nai

xuyen(at)gm
ail.com 0919485956 Việt 

nam 0 17.800 17.800 0 17.800 17.800

1.47
9 Thái Khánh Hoài 241015216363999 24101521636399

9 048095005424 25/09/202
2

978 Trường Chinh 
Đà Nẵng

khanhhoai9
5@gmail.co
m

0943500616 Việt 
nam 0 200 200 0 200 200

1.48
0 Thôi Linh Diệp 241128316702970 24112831670297

0 077161003242 28/02/202
2

24/2 KP.2, P.Bửu 
Long, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000

1.48
1 Triệu Nguyên Quân 160328205099523 16032820509952

3 272140215 06/03/201
4

48/4 CMT8, 
P.Quyết Thắng BH-
ĐN

  Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.48
2 Trương Lục Long 000101105099108 00010110509910

8 271252073 24/07/200
2

Khu phố 6, TT. Gia 
Ray, H. Xuân Lộc, 
Đồng Nai

 01633535483 Việt 
nam 2.900 0 2.900 2.900 0 2.900

1.48
3 Trương Ngọc Thanh 221202211842834 22120221184283

4 075177010687 15/04/202
2

35 khóm 6 P.Thống 
Nhất, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 7.920 7.920 0 7.920 7.920

1.48
4 Trương Thị Thanh Thảo 160328305099458 16032830509945

8 075188009271 14/08/202
2

12ALô A10-KDC 
An Bình, KP1, 
P.An Bình BH-ĐN

none@koco
mail.com 0903600114 Việt 

nam 0 2.520 2.520 0 2.520 2.520

1.48
5 Trương Văn Hiệp 160329005098959 16032900509895

9 270640957 24/03/201
1

109/30/1H Phan 
Chu Trinh, KP1, 
Phường Quang 
Vinh, Đồng Nai

truongvanhi
ep101964(at
)gmail.com

 Việt 
nam 2.200 0 2.200 2.200 0 2.200

1.48
6 Trần Anh Trung 220112009236068 22011200923606

8 079061016506 10/08/202
1

27 /9 nguyen 
thuong hien, Q.Bình 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

trananhtrung
838(at)gmai
l.com

0972638838 Việt 
nam 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500

1.48
7 Trần Anh Tuấn 160330205099323 16033020509932

3 271610911 08/07/201
4

Số 1 KP1, Cư Xá 
Hoa Lư, P.Quang 
Vinh, Biên Hòa 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.240 3.240 0 3.240 3.240

1.48
8 Trần Anh Tuấn 160405405302834 16040540530283

4 250713957 09/10/201
5

C17, Cư Xá Bạch 
Đăng, P.Quyết 
Thắng, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000

1.48
9 Trần Anh Tuấn 231002512947516 23100251294751

6 075080008145 28/06/202
1

1Đ, A42, KP6, 
Trung Dũng, Thành 
phố Biên Hòa, 
Đồng Nai

 0918262729 Việt 
nam 0 6.140 6.140 0 6.140 6.140

1.49
0 Trần Duy Hưng 250924000816115 25092400081611

5 001072000700 10/04/202
1

Tổ Dân Phố 15, Cầu 
Diễn, Nam Từ 
Liêm, Hà Nội

tranduyhung
xdd@gmail.
com

0912899609 Việt 
nam 0 16 16 0 16 16

1.49
1 Trần Huỳnh Thanh Thảo 150318605021189 15031860502118

9 271458204 30/10/201
2

59/29 KP1, Phường 
Quang Vinh, Tp. 
Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai

  Việt 
nam 4.320 0 4.320 4.320 0 4.320

1.49
2 Trần Hồng Phát 210302207632619 21030220763261

9 276128158 18/09/202
0

52 Mạc Đĩnh Chi, 
KP 10, Phường An 
Bình, Biên Hoà 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.49
3 Trần Hữu Khoa 240919616113132 24091961611313

2 079080025077 30/01/202
4

4.11 A, Chung cư 
Nguyễn Biểu, P.1, 
Q.5, TP.HCM

  Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.49
4 Trần Kim Phượng 190412506711989 19041250671198

9 270029167 25/03/201
9

195/15 CMT8, 
P.Quyết Thắng, 
Biên Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 0 4.200 4.200 0 4.200 4.200

1.49
5 Trần Minh Hiếu 000101205099181 00010120509918

1 271378814 04/06/201
1

Ấp Vàm, xã Thiện 
Tân, H.Vĩnh Cửu, 
Đồng Nai

 0906917141 Việt 
nam 2.100 0 2.100 2.100 0 2.100

1.49
6 Trần Minh Thiện 160328305099098 16032830509909

8 075078015887 16/09/202
1

Ấp 5, xã Bình 
LợiHuyện Vĩnh 
Cửu Đồng Nai

tranthien170
478@gmail.
com

0933098696 Việt 
nam 0 3.400 3.400 0 3.400 3.400

1.49
7 Trần Minh Đạt 240920116122279 24092011612227

9 075083002304 06/08/202
3

Xã Suối Cát, Huyện 
Xuân Lộc,Đồng Nai

83tranminhd
at@gmail.co
m

0986302250 Việt 
nam 0 3.580 3.580 0 3.580 3.580



1.49
8 Trần Ngọc Minh 240930516221914 24093051622191

4 036079028670 09/03/202
2

Tổ 9A KP4, P. 
Trảng Dài, Biên 
Hòa, Đồng Nai

 0933523316 Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.49
9 Trần Ngọc Quang 000101505099636 00010150509963

6 272681100 07/04/201
4

Tổ 7, KP4C, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hoà, Đồng Nai

  Việt 
nam 200 0 200 200 0 200

1.50
0 Trần Ngọc Quang 241011116329840 24101111632984

0 046081000970 05/04/202
1

Tổ 7, KP4C, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hoà, Đồng Nai

quangsytdn
@gmail.co
m

0919661805 Việt 
nam 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000

1.50
1 Trần Ngọc Sơn 230908313206939 23090831320693

9 036089001886 12/08/202
1

Xóm Đồng Hưng, 
Nghĩa Lạc,Nghĩa 
Hưng, Nam Định

ngocsontran
nd89(at)gma
il.com

0965561589 Việt 
nam 0 2.100 2.100 0 2.100 2.100

1.50
2 Trần Phương Uyên 231031413755692 23103141375569

2 075186006951 21/07/202
2

7/3A Tổ 2, KP6, 
P.Tam Hiệp, Biên 
Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.760 2.760 0 2.760 2.760

1.50
3 Trần Thanh Bình 250110217017732 25011021701773

2 075070001100 19/04/202
1

110 Ấp Tân Triều, 
Xã Tân Bình Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 8.520 8.520 0 8.520 8.520

1.50
4 Trần Thanh Hoàng 160330505099454 16033050509945

4 271929741 26/10/200
4

818 Ấp Ngũ Phúc, 
Xã Hố Nai 3, Trảng 
Bom, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.50
5 Trần Thị Hay 240912216042485 24091221604248

5 051135000013 16/10/202
2

250 Liêu Bình 
Hương,Ấp Tân 
Thành,Tân Thông 
Hội,Củ Chi

0 0 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.50
6 Trần Thị Hương 250110314089968 25011031408996

8 035173010594 02/07/202
1

101/8/6 Võ Văn 
Tần, P.Thắng Nhất, 
TP.Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu

 0335739531 Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.50
7 Trần Thị Hường 210330606293643 21033060629364

3 272768516 11/07/201
5

15Q, Cư Xá Phúc 
Hải, P.Tân Phong, 
Biên Hoà, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 700 700 0 700 700

1.50
8 Trần Thị Minh Tâm 161025125540715 16102512554071

5 079185002691 12/05/201
6

19C2 đường 69, 
KDC Tân Quy 
Đông, P. Tân 
Phong, Q.7, Hồ Chí 
Minh, Viet Nam

yeh5hh(at)g
mail.com 0933144153 Việt 

nam 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000

1.50
9 Trần Thị Ngoan 160317405098850 16031740509885

0 160380184 26/02/200
8

44C Đồng Khởi, 
KP.9, P.Tân Phong, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 1.900 1.900 0 1.900 1.900

1.51
0 Trần Thị Nhật Tân 220302129596586 22030212959658

6 036174009179 04/04/202
1

7F Kp6 P Trung 
Dung Bien Hoa

tranthinhatta
n74(at)gmai
l.com

0933650105 Việt 
nam 0 3.960 3.960 0 3.960 3.960

1.51
1 Trần Thị Phương Nga 240916414588782 24091641458878

2 075183002858 19/04/202
1

1363 Phạm Văn 
Thuận, P.Thống 
Nhất, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.480 3.480 0 3.480 3.480

1.51
2 Trần Thị Thanh Thủy 000101505099106 00010150509910

6 271247777 24/09/200
9

D19, KP1, P.Bửu 
Long, Biên Hòa, 
Đồng Nai

 0 Việt 
nam 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000

1.51
3 Trần Thị Trâm 220614120848779 22061412084877

9 038166005804 22/11/202
1

7.01B C/c Hùng 
Vương Plaza, 126 
Hồng Bàng, B12, 
Q5, HCM

tram2905(at
)yahoo 0918106465 Việt 

nam 0 440 440 0 440 440

1.51
4 Trần Thị Tuyết Dung 160609105383041 16060910538304

1 271744756 26/05/201
6

189/118A, KP.II, 
P.Trung Dũng, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.240 3.240 0 3.240 3.240

1.51
5 Trần Thị Xuân Hồng 251210001322160 25121000132216

0 077184002509 29/05/202
4

ẤP ĐỒNG TÂM, 
Xã Châu Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

xuanhongtra
n44@gmail.
com

0938208346 Việt 
nam 0 28 28 0 28 28

1.51
6 Trần Trung Bắc 000101405523649 00010140552364

9 271145263 26/05/201
6

105 KP1, P. Quang 
Vinh, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 3.120 0 3.120 3.120 0 3.120

1.51
7 Trần Trung Dũ 221214411888531 22121441188853

1 075080016572 02/05/202
2

Ấp 4, Xã Thạnh 
Phú, Huyện Vĩnh 
Cửu Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.480 3.480 0 3.480 3.480

1.51
8 Trần Trung Hậu 250210217196890 25021021719689

0 079098021023 23/08/202
2

195/15, KHU PHỐ 
3, QUYẾT 
THẮNG, THÀNH 
PHỐ BIÊN HÒA, 
ĐỒNG NAI

hautran.190
91998(at)g
mail.com

0916617565 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.51
9 Trần Trọng Trí 230421112424199 23042111242419

9 075093016036 28/06/202
1

Z16,KP.4, P. Tân 
Phong, Biên Hoà, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.52
0 Trần Trọng Tân 160328305099222 16032830509922

2 271444892 26/10/201
0

H16, KP4, P.TÂN 
PHONG, BIÊN 
HÒA, ĐỒNG NAI

  Việt 
nam 0 900 900 0 900 900

1.52
1 Trần Văn An 210119607512127 21011960751212

7 075077017066 26/08/202
2

25, KP.2, P.Tân 
Phong, Biên 
Hòa,Đồng Nai

tranvanan77
@icloud.co
m

0918403154 Việt 
nam 0 7.800 7.800 0 7.800 7.800

1.52
2 Trần Văn Bình 211207128955132 21120712895513

2 074065008158 24/11/202
5

45A Nguyễn văn 
Tiết, TT. Lái Thiêu, 
H. Thuận An, tỉnh 
Bình Dương

tranvanbinh
63d@gmail.
com

0913950675 Việt 
nam 0 12.300 12.300 0 12.300 12.300

1.52
3 Trần Văn Lịch 160328605099289 16032860509928

9 271546156 15/12/201
4

12 Lô 7, KP.I, 
P.Long Bình Tân, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 2.880 2.880 0 2.880 2.880

1.52
4 Trần Văn Nhơn 241108616558114 24110861655811

4 052067009748 12/08/202
1

Tổ 3, Khu 5, TT 
Gia Ray, Xuân Lộc, 
Đồng Nai

nhonvant@g
mail.com 0903938395 Việt 

nam 0 2.060 2.060 0 2.060 2.060

1.52
5 Trần Văn Quang 210705408163064 21070540816306

4 080056000792 19/04/202
1

Số 52, KP.10, P.An 
Bình, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 1.920 1.920 0 1.920 1.920

1.52
6 Trần Văn Thịnh 190320126690776 19032012669077

6 270689333 26/07/201
6

232/69, KP2, 
P.Trung Dũng, Biên 
Hoà, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 8.280 8.280 0 8.280 8.280

1.52
7 Trần Văn Tân 000101505098983 00010150509898

3 270721447 23/08/201
0

143, KP2, P.Trung 
Dũng, Biên Hòa, 
Đồng Nai

 0 Việt 
nam 4.200 0 4.200 4.200 0 4.200

1.52
8 Trần Vĩnh Thái 220816011428566 22081601142856

6 001074038487 20/01/202
2

11 lương Ngọc 
Quyến, Phường 
Thanh Liệt, Thành 
phố Hà Nội

thaitv@gma
il.com 0962001828 Việt 

nam 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000

1.52
9 Trần Đặng Khánh Hưng 240726115447440 24072611544744

0 052093007564 10/08/202
1

Tòa Ruby 2, Chung 
Cư Saigon Pearl, 92 
Nguyễn Hữu Cảnh, 
Phường Thạnh Mỹ 
Tây, Thành phố Hồ 
Chí Minh

khanhhungtr
an1993@gm
ail.com

0983023102 Việt 
nam 0 500 500 0 500 500

1.53
0 Trần Đức Lợi 190319126688359 19031912668835

9 036085000097 08/11/201
3

A22716 VinHomes 
Gardenia, Hàm 
Nghi, Cầu Diễn, 
Nam Từ Liêm, Hà 
Nội

loitranduc(at
)gmail.com  Việt 

nam 0 12.000 12.000 0 12.000 12.000

1.53
1 Trần Đức Thắng 160328605098941 16032860509894

1 270129027 17/08/200
5

4/8A Kp6, P.Tam 
Hiệp, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 4.920 4.920 0 4.920 4.920

1.53
2 Trịnh Ngọc Thanh 160329605099179 16032960509917

9 271378766 28/06/200
7

Ấp 6, Xã Thiện 
Tân, Huyện Vĩnh 
Cửu Đồng Nai

  Việt 
nam 0 6.200 6.200 0 6.200 6.200

1.53
3 Trịnh Thị Lộc 210713128193979 21071312819397

9 031182012334 22/04/202
1

ấp phú sơn, Xã Bắc 
Sơn, Huyện Trảng 
Bom, Đồng Nai

tamlockhaiq
uynh(at)gma
il.com

0367990823 Việt 
nam 0 7 7 0 7 7

1.53
4 Trịnh Thị Thanh Trúc 240527214865268 24052721486526

8 075173002345 22/08/202
2

J58, KP.1, P.Bửu 
Long, Biên Hòa, 
Đồng Nai

email(at)kho
ngco.com 0942327068 Việt 

nam 0 40 40 0 40 40

1.53
5 Trịnh Văn Du 210217507584647 21021750758464

7 270704837 03/03/202
0

20/8 KP5B, P.Tân 
Biên, Biên Hòa 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.53
6 Trịnh Xuân Hiệu 160330305300009 16033030530000

9 272009295 11/08/201
5

161/11/6, KP1, 
P.Tân Tiến, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 900 900 0 900 900

1.53
7 Trịnh Đức Tin 241011416318008 24101141631800

8 066068001335 21/08/202
2

25/33 KP8, P.Tam 
Hiệp, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 8.640 8.640 0 8.640 8.640

1.53
8 Tô Hoài Sơn 230103011948823 23010301194882

3 001200019239 16/09/202
1

Trạm bơm Xóm 5, 
Khánh Vân, Xã 
Khánh Hà, Huyện 
Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội

tohoaison.w
ork(at)gmail
.com

0388676479 Việt 
nam 0 2.500 2.500 0 2.500 2.500

1.53
9 Tôn Thị Mỹ Duyên 250116311900787 25011631190078

7 075180001512 06/04/202
1

95/11. Tổ 34, KP7, 
Phường Tân Phong, 
Biên Hoà,Đồng Nai

myduyen19
80bh@gmai
l.com

0919400218 Việt 
nam 0 3.240 3.240 0 3.240 3.240

1.54
0 Tăng Minh Nhựt 100422301214093 10042230121409

3 271549249 05/05/200
5

39/112B KP3, 
Trung Dũng, Biên 
Hòa, đồng Nai

- 0- Việt 
nam 7.440 0 7.440 7.440 0 7.440

1.54
1 TẠ THỊ HƯƠNG HUỆ 210701608154817 21070160815481

7 034183018159 08/09/202
2

ấp Bến Cam, Phước 
Thiền,Nhơn Trạch

dieuhanhpha
pthi@gmail.
com

0906200783 Việt 
nam 0 10 10 0 10 10

1.54
2 Tạ Hồng Tuyết 250205117156932 25020511715693

2 075158005864 09/09/202
2

372/16 K1, P. 
Trung Dũng, TP. 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000

1.54
3 Tạ Nguyên Vũ 240916516060227 24091651606022

7 051077009236 20/12/202
1

172 Thành Thái, 
Phường 12, Quận 
10, TpHCM

nguyenvu24
5(at)yahoo.c
om

0903951138 Việt 
nam 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000

1.54
4 Tạ Thanh Sang 250113417035355 25011341703535

5 082065030954 12/04/202
2

D7, Tổ 1, KP2, 
P.Tân Hiệp, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 5.320 5.320 0 5.320 5.320

1.54
5 Tạ Thị Hằng 180704124817098 18070412481709

8 038166029401 11/06/202
4

E23, KP2, P.Bửu 
Long, Biên 
Hòa,Đồng Nai

tahangbh20
09@gmail.c
om

0988926366 Việt 
nam 0 2.200 2.200 0 2.200 2.200

1.54
6 TỪ VĨ HUÊ 230314112226391 23031411222639

1 079078013038 12/02/202
3

27/5C - Bùi Công 
Trừng - Đông 
Thạnh, Hồ Chí 
Minh

khuvuon08
@gmail.co
m

0909091037 Việt 
nam 0 12 12 0 12 12

1.54
7 VÕ MINH HÙNG 240904115954735 24090411595473

5 082075011722 18/07/202
3

733 Ta Quang Bửu, 
Phường 4, Quận 8, 
TP. Hồ Chí Minh

vominhhung
vn(at)gmail.
com

0903955682 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1



1.54
8 VÕ NGỌC NHẪN 250416417710360 25041641771036

0 082165000364 12/03/202
5

733 TẠ QUANG 
BỬU, P4, QUẬN 8, 
THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH

vongocnhan
1234@gmai
l.com

0908214940 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.54
9 VÕ THANH TUẤN 240919116108810 24091911610881

0 075081012672 19/08/202
2

H71, Tổ 34, KP7, P. 
Tân Phong, Biên 
Hòa, Đồng Nai

tuanvothanh
381@gmail.
com

0823195255 Việt 
nam 0 7.000 7.000 0 7.000 7.000

1.55
0 VÕ THÀNH PHƯƠNG 131111004668298 13111100466829

8 270695735 22/09/201
1

Số 1857/12 (Số cũ 
90/30) Nguyễn Ái 
Quốc, Khu Phố 3, 
Phường Tân Tiến, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 2.200 0 2.200 2.200 0 2.200

1.55
1 VÕ THỊ LỢI 241011516330123 24101151633012

3 075188005233 28/03/202
3

Ấp Bưng Cần, Bảo 
Hòa, Xuân Lộc, 
Đồng Nai

vothiloi2626
@gmail.co
m

0902874084 Việt 
nam 0 2.520 2.520 0 2.520 2.520

1.55
2 VÕ ĐỨC NHẬT 220211009427856 22021100942785

6 049089010152 22/12/202
1

11 THANH 
LƯƠNG 29, 
PHƯỜNG HÒA 
XUÂN, QUẬN 
CẨM LỆ, THÀNH 
PHỐ ĐÀ NẴNG

voducnhat(a
t)gmail.com 0398342568 Việt 

nam 0 200 200 0 200 200

1.55
3 Võ Minh Luân 221207011861923 22120701186192

3 082093016029 02/05/202
2

ẤP HÒA BÌNH, 
HÒA TỊNH, CHỢ 
GẠO, TIỀN 
GIANG

mjthodajpho
(at)gmail.co
m

0989634554 Việt 
nam 0 33 33 0 33 33

1.55
4 Võ Phương 250220517284847 25022051728484

7 037184011047 09/08/202
2

Khu 6, TT Gia Ray, 
Xuân Lộc, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 7.320 7.320 0 7.320 7.320

1.55
5 Võ Quang Bình 231012013641921 23101201364192

1 080091011830 16/10/202
2

MP5.11.14 căn hộ 
Mizuki Park, Xã 
Bình Hưng, Huyện 
Bình Chánh, Thành 
phố Hồ Chí Minh

binhvo1991(
at)gmail.co
m

0932941336 Việt 
nam 0 900 900 0 900 900

1.55
6 Võ Quang Tiến 250116317060932 25011631706093

2 042075012309 02/03/202
2

Tổ 10, KP.5, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.960 3.960 0 3.960 3.960

1.55
7 Võ Thị Kim Loan 221115111779291 22111511177929

1 075174002229 05/06/202
2

98/1/1N , KP3, P 
Tân Hiệp, BH ĐN

vuthihoanga
nh(at)gmail.
com

0613896882 Việt 
nam 0 7.080 7.080 0 7.080 7.080

1.55
8 Võ Thị Kim Ngân 220614510848778 22061451084877

8 075185020510 13/03/202
2

Ấp Vàm, Xã Thiện 
Tân, Huyện Vĩnh 
Cửu Đồng Nai

  Việt 
nam 0 20 20 0 20 20

1.55
9 Võ Thị Liên 240722615376979 24072261537697

9 048184005188 20/03/202
4

34/12 Bắc Đẩu, 
phường Thanh 
Bình, quận Hải 
Châu, Đà Nẵng

greenfield10
2@gmail.co
m

0906478400 Việt 
nam 0 500 500 0 500 500

1.56
0 Võ Thị Minh Thu 160330405299989 16033040529998

9 075182010187 28/02/202
2

420/4Đường 
Nguyễn Ái Quốc, 
KP5, P.Tân Tiến, 
Biên Hòa Đồng Nai

vothiminhth
u039@gmai
l.com

0948803020 Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.56
1 Võ Thị Mỹ Hà 220111129234417 22011112923441

7 075169000813 19/04/202
1

322/49, KP1, 
P.Trung Dũng, Biên 
Hoà, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.960 3.960 0 3.960 3.960

1.56
2 Võ Thị Quỳnh Mai 241219516844800 24121951684480

0 075171005637 22/09/202
1

3/6B2 KP1, Bửu 
Long, Biên Hòa, 
Đồng Nai

vomyngoc1
106@gmail.
com

01227787788 Việt 
nam 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000

1.56
3 Võ Thụy Khánh Linh 220413209976413 22041320997641

3 079188020719 22/11/202
1

157/36/6 dương bá 
trạc, phường 1, 
Quận 8, Hồ Chí 
Minh

noemail_09
02628323(at
)tcbs.com.v
n

0902628323 Việt 
nam 0 200 200 0 200 200

1.56
4 Võ Văn Quang 240724115419176 24072411541917

6 052082005462 20/12/202
1

176/27/11/8 Thanh 
Xuân 25, Phường 
Thạnh Xuân , Quận 
12, TP HCM

quangvo010
11982@gma
il.com

0903666249 Việt 
nam 0 500 500 0 500 500

1.56
5 Văn Thị Bích Trâm 251013000947127 25101300094712

7 066190006716 22/11/202
1

Tổ 4, Krông Kmar, 
Krông Bông, Đắk 
Lắk

tramvanasd
@gmail.co
m

0935171515 Việt 
nam 0 200 200 0 200 200

1.56
6 VŨ THỊ HƯỜNG 241204416741192 24120441674119

2 034181001942 22/11/202
1

25 Nguyễn Huy 
Tưởng

huongbrand
s(at)gmail.c
om

0914232198 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.56
7 VŨ THỊ THANH HẰNG 240415114701552 24041511470155

2 031172011257 31/08/202
1

62 Lê Chân Tầng 1 
Lê Chân, An Biên, 
Lê Chân, Hải Phòng

thanh2hang(
at)gmail.co
m

0989566308 Việt 
nam 0 8.800 8.800 0 8.800 8.800

1.56
8 VŨ THỊ THỦY 240916216072476 24091621607247

6 034185014798 06/06/202
3

Số 1, Bùi Trọng 
Nghĩa, KP 2, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hòa, Đồng Nai

vuthithuy14
0685@gmai
l.com

0916772927 Việt 
nam 0 10 10 0 10 10

1.56
9 VŨ THỊ VÂN ANH 250602000153570 25060200015357

0 031942051 09/06/201
2

Số nhà 22/430, 
đườngTrần Nguyên 
Hãn, NiệmNghĩa, 
Lê Chân

vananhvu11
895@gmail.
com

0796367064 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.57
0 VŨ VĂN HÀ 220705311173454 22070531117345

4 036064021705 14/01/202
2

G20B, KP5, P.Tân 
Hiệp, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 10.600 10.600 0 10.600 10.600

1.57
1 Vũ An Phong 220128309361726 22012830936172

6 272129905 19/09/201
9

P2/5 Tổ 14, KP6, 
P.Tam Hiệp BH-
ĐN

  Việt 
nam 0 2.060 2.060 0 2.060 2.060

1.57
2 Vũ Anh Tuấn 240627114859855 24062711485985

5 022073010808 31/08/202
1

151 KP1, P, Bửu 
Long, TP Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 21.960 21.960 0 21.960 21.960

1.57
3 Vũ Hoài Nam 160328105297600 16032810529760

0 272140083 08/03/201
6

B27 KP5 - P.Tam 
Hiệp, Biên Hòa 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 23.320 23.320 0 23.320 23.320

1.57
4 Vũ Kiều Trinh 250423317771546 25042331777154

6 036302001461 22/11/202
1

872/12/1, QUANG 
TRUNG, PHƯỜNG 
8, GÒ VẤP, TP.HỒ 
CHÍ MINH

vukieutrinh1
12002(at)g
mail.com

0336763179 Việt 
nam 0 69 69 0 69 69

1.57
5 Vũ Mai Hoa 250110117017739 25011011701773

9 077162006254 07/09/202
2

109/30/5/4 B, 
P.Quang Vinh, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 700 700 0 700 700

1.57
6 Vũ Ngọc Anh 220525120549910 22052512054991

0 075056005691 10/08/202
1

4 Hồ Văn Đại, P. 
Quang Vinh Thành 
phố Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai

ngocanhv47
2(at)gmail.c
om

0919478610 Việt 
nam 0 4.560 4.560 0 4.560 4.560

1.57
7 Vũ Ngọc Như 240802115550054 24080211555005

4 066198019268 06/02/202
3

, Q.Bình Thạnh, Hồ 
Chí Minh

ngocnhu068
6@gmail.co
m

0362077776 Việt 
nam 0 284 284 0 284 284

1.57
8 Vũ Quang 240318414535604 24031841453560

4 079076014006 21/09/202
2

186/11, Trường 
Chimh, p.Tân Hưng 
Thuận, q.12, 
tp.HCM

quangvu.06(
at)gmail.co
m

 Việt 
nam 0 228 228 0 228 228

1.57
9 Vũ Quang Minh 240711615252826 24071161525282

6 075081001068 25/04/202
1

135/4 - KP10 - Tân 
Biên - Biên Hòa - 
đồng Nai

 0613.88 55 90 Việt 
nam 0 50 50 0 50 50

1.58
0 Vũ Thị Bích Duyên 240215114337292 24021511433729

2 068177003316 12/08/202
1

F04, Tổ 11D, Khu 
Phố 2, Bửu Long, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

vuthibichdu
yenbl(at)gm
ail.com

0917712810 Việt 
nam 0 3.360 3.360 0 3.360 3.360

1.58
1 Vũ Thị Mai Anh 240802115551648 24080211555164

8 031188018940 01/04/202
2

64/22 Trường Sa, 
Phường 17, Quận 
Bình Thạnh, TP. 
HCM

anhmaivu88
@gmail.co
m

0906957288 Việt 
nam 0 800 800 0 800 800

1.58
2 Vũ Thị Thái 100422600911424 10042260091142

4 035162011228 09/08/202
1

254/1 Phan Trung 
KP2, P. Tân Tiến 
BIên Hòa , ĐN

thvu0026@
gmail.com 0913202621 Việt 

nam 3.600 0 3.600 3.600 0 3.600

1.58
3 Vũ Thị Đào 000101106185052 00010110618505

2 271449918 16/01/201
8

358A/A2, Ấp Nhị 
Hòa, Xã Hiệp Hòa, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 3.600 0 3.600 3.600 0 3.600

1.58
4 Vũ Tuấn Lê 211103128685376 21110312868537

6 270879727 16/08/201
8

172 CMT8, Xuân 
An, TX Long 
Khánh Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.257 2.257 0 2.257 2.257

1.58
5 Vũ Văn Học 230117111980336 23011711198033

6 036059004155 25/08/202
1

So T2A 03 04 
Empire Thu Thiem

vuvanhoc36
9(at)gmail.c
om

0946662679 Việt 
nam 0 4.900 4.900 0 4.900 4.900

1.58
6 Vũ Văn Lực 220318009756551 22031800975655

1 024097013665 25/06/202
1

Thôn An Sơn, Xã 
Huyền Sơn, Huyện 
Lục Nam, Tỉnh Bắc 
Giang

 0967095224 Việt 
nam 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000

1.58
7 Vũ Văn Tụng 000101513746546 00010151374654

6 034054013002 10/08/202
1

kp1, Tân Phong, TP 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000

1.58
8 Vũ Văn Đăng 220210129415206 22021012941520

6 036081002141 22/12/202
1

116  Bàu Cát 2, 
Phường Bảy Hiền, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

vuvandangp
huongnam@
yahoo.com.
vn

0988579550 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.58
9 Vũ Xuân Thảo 000101111724966 00010111172496

6 038088006906 24/08/201
7

Vạn Hòa, Nông 
Cống, Thanh Hóa   Việt 

nam 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000

1.59
0 Vũ Đình Vụ 250116117060887 25011611706088

7 030056010445 28/06/202
1

509B Cc Thanh 
Bình, phường 
Thanh Bình, Biên 
Hòa, Đồng Nai

 0913632182 Việt 
nam 0 46.440 46.440 0 46.440 46.440

1.59
1 Vũ Đăng Khoa 160325405099606 16032540509960

6 272499410 16/02/201
2

40E/1 KP.1, P.Tân 
Phong, Biên Hòa 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.200 3.200 0 3.200 3.200

1.59
2 Vũ Đức Yên 210112307484723 21011230748472

3 260918343 04/12/201
8

51C đường 882 
phường Phú Hữu, 
quận 9, TP.HCM

Yen.093200
7186(at)gma
il.com

0932007186 Việt 
nam 0 1.300 1.300 0 1.300 1.300

1.59
3 VƯƠNG XUÂN TRỌNG 240829315924612 24082931592461

2 037074009015 31/08/202
1

CN cấp nước Xuân 
Lộc, Xuân Lộc, 
Đồng Nai

 0987171801 Việt 
nam 0 3.700 3.700 0 3.700 3.700

1.59
4 Ông Thị Mỹ Thanh 210325207726220 21032520772622

0 271143973 28/02/202
0

6/5 Tổ 22, KP4, 
P.Bửu Long, Biên 
Hòa Đồng Nai

  Việt 
nam 0 24.960 24.960 0 24.960 24.960

1.59
5 ĐINH QUỐC DŨNG 240821315841593 24082131584159

3 075068004804 30/05/202
2

174/29 KP3, 
P.Trung Dũng, BH-
ĐN

 0989975159 Việt 
nam 0 3.720 3.720 0 3.720 3.720

1.59
6 ĐINH THÙY HƯƠNG 240916116072384 24091611607238

4 075181002462 23/04/202
1

7F1, Đ.Phan Chu 
Trinh, P.Quang 
Vinh, Biên Hòa, 
Đồng Nai

huongcan81
@gmail.co
m

0916697694 Việt 
nam 0 3.360 3.360 0 3.360 3.360

1.59
7 ĐINH THỊ HIỀN 251105001103416 25110500110341

6 070178003014 07/09/202
2

PHUONG HIEP 
THANH, THANH 
PHO THU DAU 
MOT, TINH BINH 
DUONG

dinhhienvpd
uk@gmail.c
om

0813923234 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100



1.59
8 ĐINH THỊ THU HẰNG 230105111957793 23010511195779

3 026171000480 22/12/202
1

A15-9 CC THE 
HARMONA, P14, 
TÂN BÌNH, TP HỒ 
CHÍ MINH

dinhthuhang
72(at)gmail.
com

 Việt 
nam 0 2.287 2.287 0 2.287 2.287

1.59
9 ĐINH THỊ THÙY VÂN 240816615792513 24081661579251

3 075180013328 22/09/202
1

E15 D7, Võ Thị 
Sáu, P.Thống Nhất, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

qlclcapnuoc
dn@gmail.c
om

0918539653 Việt 
nam 0 3.307 3.307 0 3.307 3.307

1.60
0 ĐOÀN THỊ KIM NGÂN 100518400293872 10051840029387

2 020743858 20/03/200
7

44/2 Phan Văn Trị, 
Phường12  Quận 
Bình Thạnh,HCM

tamphuoc62
@gmail.co
m

0909514470 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.60
1 ĐOÀN THỊ SAN 240827515893423 24082751589342

3 079152017692 10/05/202
1

44/2 Phan Văn Trị, 
Phường 2, Quận 
Bình Thạnh, Hồ Chí 
Minh

tamphuoc62
@gmail.co
m

0909514470 Việt 
nam 0 2 2 0 2 2

1.60
2 ĐOÀN TRỌNG HUY 240705215190616 24070521519061

6 079094034817 13/03/202
2

44/2 Phan Văn Trị, 
Phường 12, Quận 
Bình Thạnh  Hồ Chí 
Minh

 0909514470 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.60
3 Đinh Công Bảo Ngọc 230130511996783 23013051199678

3 075081013191 28/12/202
1

68/2, KP2, P.Quyết 
Thắng, Biên Hoà, 
Đồng Nai

baongoc675
567@gmail.
com

0908675567 Việt 
nam 0 1.600 1.600 0 1.600 1.600

1.60
4 Đinh Nho Tâm 240219114354435 24021911435443

5 001086019655 25/05/202
3

Căn hộ A1.03.02, 
chung cư De La 
Sol, 1 Tôn Thất 
Thuyết, Phường 01, 
Quận 4, Thành phố 
Hồ Chí Minh

1@gmail.co
m 1 Việt 

nam 0 300 300 0 300 300

1.60
5 Đinh Quang Cảnh 000101505099616 00010150509961

6 272548274 26/07/201
2

D15, tổ 22C, KP4, 
P.Bửu Long, Biên 
Hòa, Đồng Nai

 0989522945 Việt 
nam 15.240 0 15.240 15.240 0 15.240

1.60
6 Đinh Thị Minh Châu 141110404942685 14111040494268

5 270670013 21/07/201
1

A2/12, KP.3, P.Tân 
Vạn, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000

1.60
7 Đinh Thị Mỹ Phượng 250121517093979 25012151709397

9 075168004082 22/09/202
1

1/7, KP.6, P.Thống 
Nhất, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.720 3.720 0 3.720 3.720

1.60
8 Đinh Thị Phương Chi 250110417017727 25011041701772

7 075191001377 13/04/202
1

Số 5, Phan Đình 
Phùng, P.Quang 
Vinh, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 17.500 17.500 0 17.500 17.500

1.60
9 Đinh Thị Thanh Trang 000101314826768 00010131482676

8 079179020332 23/03/202
2

A3/112, khu phố 3, 
Tân Vạn, TP Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 6.960 0 6.960 6.960 0 6.960

1.61
0 Đinh Thị Tuyết Nhung 221027511720393 22102751172039

3 075182013172 23/08/202
2

Khu 8,TT Gia Ray, 
Xuân Lộc, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 2.520 2.520 0 2.520 2.520

1.61
1 Đinh Thị Túy 240904614565792 24090461456579

2 037171009556 28/06/202
1

C24 Phan Chu 
Trinh, Quang Vinh, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

 0989047223 Việt 
nam 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000

1.61
2 Đinh Văn Sơn 000101505099069 00010150509906

9 271112631 11/10/200
7

Ấp II, xã Long Thọ, 
H.Nhơn Trạch, 
Đồng Nai

 0902981847 Việt 
nam 7.440 0 7.440 7.440 0 7.440

1.61
3 Đinh Văn Sơn 240725515435185 24072551543518

5 056085011950 16/04/202
2

112/3 NGUYỄN 
DUY CUNG, P12, 
GÒ VẤP, TP.HCM

vson02(at)g
mail.com 0934986588 Việt 

nam 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000

1.61
4 Đoàn Minh Trí 200814605099359 20081460509935

9 271727208 05/07/201
3

Ấp Vàm, Thiện 
Tân, Vĩnh Cửu, 
Đồng Nai

minhtri(at)g
mail.com 0902096996 Việt 

nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.61
5 Đoàn Thị Phương Dung 250110617017737 25011061701773

7 075184022014 22/09/202
4

109/30/5/4B, KP.1, 
P.Quang Vinh, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.61
6 Đoàn Thị Tú Huyền 211026408632848 21102640863284

8 075187003631 01/05/202
1

Ấp Hưng Bình, 
Hưng Thịnh, Trảng 
Bom, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 200 200 0 200 200

1.61
7 Đoàn Trọng Hoan 240822215851484 24082221585148

4 033083001818 25/04/202
1

Đình Dù, Văn Lâm, 
Hưng Yên (Phòng 
kinh tế và hạ tầng 
huyện Văn Lâm)

hoantrongdo
an(at)gmail.
com

0943695474 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.61
8 Đoàn Trọng Phước 211116128773696 21111612877369

6 079062009561 31/08/202
1

44/2 Phan Văn Trị, 
P12, Bình Thạnh, 
TPHCM

  Việt 
nam 0 2 2 0 2 2

1.61
9 Đoàn Văn Dũng 241007416285690 24100741628569

0 075072013582 10/08/202
1

Tổ 27, KP.5, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hòa, Đồng Nai

dungdoanva
n15091972
@gmail.co
m

0918957901 Việt 
nam 0 6.000 6.000 0 6.000 6.000

1.62
0 Đoàn Văn Hà 250224117314486 25022411731448

6 042099000442 28/01/202
5

Tổ Dân Phố Thắng 
Lợi, Kỳ Phương, 
Tx. Kỳ Anh, Hà 
Tĩnh

mothanh199
9(at)gmail.c
om

0973392429 Việt 
nam 0 495 495 0 495 495

1.62
1 Đoàn Văn Tân 221220211916761 22122021191676

1 075075000939 19/04/202
1

Ấp I, Xã Tân An , 
Vĩnh Cửu, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.62
2 Đoàn Vũ Thiên Trang 220304509625890 22030450962589

0 075189015414 22/09/202
1

34/45/2, KP.1, 
P.Quang Vinh, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 5.900 5.900 0 5.900 5.900

1.62
3 Đoàn Đức Thi 160328305099230 16032830509923

0 271455733 01/11/200
7

Tổ 5 KP7, TT Vĩnh 
An, Vĩnh Cửu Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 7.200 7.200 0 7.200 7.200

1.62
4 ĐÀM DUY CƯỜNG 210224126293638 21022412629363

8 271705995 23/06/201
7

264/21/1 KP5, P. 
Trung Dũng, Biên 
Hòa, Đồng Nai

Tuyetnga00
28(at)gmail.
com

0907110028 Việt 
nam 400 0 400 400 0 400

1.62
5 ĐÀM NHÂN ĐỨC 220429120140122 22042912014012

2 030078013641 23/06/202
1

42A Phố Võng Thị, 
Tây Hồ, Hà Nội

damnhanduc
(AT)gmail.c
om

0948005575 Việt 
nam 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500

1.62
6 ĐÀO THỊ XUÂN HẰNG 240821415844502 24082141584450

2 075178014831 10/08/202
1

9/6 KP5, P.Thống 
Nhất, Biên Hòa, 
Đồng Nai

xuanhang02
04pvt@gma
il.com

0916812932 Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.62
7 Đào Anh Hùng 221118011791985 22111801179198

5 024082004952 16/09/202
1

31 Nam Tràng, Ba 
Đình, Hà Nội

daoanhhung
(at)gmail.co
m

0788388000 Việt 
nam 0 8.800 8.800 0 8.800 8.800

1.62
8 Đào Minh Hùng 200221206972152 20022120697215

2 271691344 16/11/201
9

I5/4 KP6, P.Trung 
Dũng, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.62
9 Đào Ngọc Hải 210219207592116 21021920759211

6 075188005044 21/03/202
3

9/1Tổ 34, KP7, 
P.Tân Phong, Biên 
Hòa Đồng Nai

ngochai.dao
bh@gmail.c
om

0937766069 Việt 
nam 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000

1.63
0 Đào Thị Ngọc Luân 160316125099540 16031612509954

0 001161035155 12/11/202
1

394 ngõ 60 KP1, 
P.Trung Dũng, Biên 
Hòa, Đồng Nai

nguyenhthie
n.9712@gm
ail.com

0773936199 Việt 
nam 0 3.600 3.600 0 3.600 3.600

1.63
1 Đào Thị Thu Nga 180125106175896 18012510617589

6 271751970 11/05/201
7

Số 2, KP.7, 
P.Thống Nhất, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 6.360 6.360 0 6.360 6.360

1.63
2 Đào Văn Sang 240717515326152 24071751532615

2 075056003567 12/06/202
2

I5/4 KP6, Trung 
Dũng, Biên Hòa 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 4.560 4.560 0 4.560 4.560

1.63
3 ĐẶNG HẢI THẾ 240924416154867 24092441615486

7 038063023420 17/08/202
2

Khu Cư Xá Sóc Lu, 
Nguyễn Huệ, 
Quang Trung, 
Thống Nhất, Đồng 
Nai

 0919123356 Việt 
nam 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000

1.63
4 ĐẶNG THANH HÀ 251215001350277 25121500135027

7 079091022308 28/04/202
1

2/23 DUONG 
BACH DANG 
KHU PHO 16 TAN 
SON HOA THANH 
PHO HO CHI 
MINH VN

thanhhadang
1503@gmai
l.com

0932753459 Việt 
nam 0 34 34 0 34 34

1.63
5 ĐẶNG THÁI HÙNG 230228009510439 23022800951043

9 077088004326 11/08/202
1

17A Trương Vĩnh 
Ký, Phường Phước 
Trung, Thành phố 
Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu

  Việt 
nam 0 4 4 0 4 4

1.63
6

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG 
TRINH 190802205099563 19080220509956

3 272270225 17/07/200
8

D15, Khu Phố 4, 
Bửu Long, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 3.360 0 3.360 3.360 0 3.360

1.63
7 ĐẶNG THỊ TÂM 240819515812134 24081951581213

4 038170033413 17/11/202
3

9/9B, Tổ 15, Kp3, 
P.Bửu Long, Biên 
Hòa, Đồng Nai

dangtu1977
@yahoo.co
m

0908958768 Việt 
nam 0 83.500 83.500 0 83.500 83.500

1.63
8 ĐẶNG VĨNH QUÁNG 240827615899087 24082761589908

7 052071015443 22/09/202
1

8/1B, K6, P.Thống 
Nhất, Biên Hòa, 
Đồng Nai

dvquang197
1@gmail.co
m

0903740366 Việt 
nam 0 29.080 29.080 0 29.080 29.080

1.63
9 Đặng Hào Quang 160330125099257 16033012509925

7 271491258 01/12/201
0

4T, Khu Phố 6, 
Phường Trung 
Dũng, TP Biên Hòa, 
Đồng Nai

 0983936504 Việt 
nam 0 4.200 4.200 0 4.200 4.200

1.64
0 Đặng Nguyên Vũ 230321212251126 23032121225112

6 086084015324 23/11/202
2

384/42 Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, 
Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, TP 
HCM

ebaravn(at)g
mail.com 0909298994 Việt 

nam 0 16.000 16.000 0 16.000 16.000

1.64
1 Đặng Quang Nhâm 220520610475259 22052061047525

9 040052013670 26/12/202
1

34 đường số 2, 
jamona city, Phú 
Thuận, Quận 7, Hồ 
Chí Minh

noemail_09
02223263(at
)tcbs.com.v
n

0902223263 Việt 
nam 0 1.400 1.400 0 1.400 1.400

1.64
2 Đặng Quốc Phương 240829515885164 24082951588516

4 038081017016 23/04/202
1

17L KP4, P.Tân 
Phong, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 1.320 1.320 0 1.320 1.320

1.64
3 Đặng Thanh Phong 160405205302851 16040520530285

1 271644651 01/06/201
4

Số 12, Tổ 1, Ấp 
Hiệp Tâm 2, TT 
Định Quán, Định 
Quán, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.520 2.520 0 2.520 2.520

1.64
4 Đặng Thị Chính 180323126257776 18032312625777

6 280789410 17/07/201
7

Nguyễn Văn Thành, 
P.Định Hòa, 
TP.Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

dungdong11
10(at)gmail.
com

0939612268 Việt 
nam 0 500 500 0 500 500

1.64
5 Đặng Thị Hòa 150120124993627 15012012499362

7 272379033 27/01/201
0

01B4 KP4 Phường 
Thống Nhất, Biên 
Hoà Đồng nai

  Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.64
6 Đặng Thị Kim Dung 241003316260975 24100331626097

5 075183002013 31/07/202
3

21/3A,KP1, P.Tân 
Hiệp, Biên Hòa 
Đồng Nai

kdung8559
@gmail.co
m

0 Việt 
nam 0 2.760 2.760 0 2.760 2.760

1.64
7 Đặng Thị Nga 160329105099602 16032910509960

2 272487544 04/08/201
1

62/33 tổ 19A, KP4, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.840 3.840 0 3.840 3.840



1.64
8 Đặng Thị Phương Hoa 240326014584813 24032601458481

3 001168040874 10/07/202
1

15/133 Thái Hà, 
Đống Đa, Hà Nội  25/11/2019 Việt 

nam 0 300 300 0 300 300

1.64
9 Đặng Thị Thúy 160329605099637 16032960509963

7 272681520 20/05/201
4

G7, KP.4,Tổ 22C 
P.Bửu Long, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.65
0 Đặng Thị Thắm 000101504292067 00010150429206

7 271478645 08/04/201
0

Phòng KH_CTCP 
Cấp Nước Đồng 
Nai, 48 Cách Mạng 
Tháng Tám, P. 
Quyết Thắng, Tp. 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

 0618380421 Việt 
nam 8.280 0 8.280 8.280 0 8.280

1.65
1 Đặng Tiết Hạnh 190515405099216 19051540509921

6 271437444 06/01/201
1

159, Hưng Đạo 
Vương, P.Trung 
Dũng, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 300 300 0 300 300

1.65
2 Đặng Trọng Thành 000101404677320 00010140467732

0 270008982 30/01/201
3

18/5B KP3, P 
Quang Vinh, Biên 
Hoà, Đồng Nai

 0913942194 Việt 
nam 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000

1.65
3 Đặng Văn Bách 240805615573694 24080561557369

4 001098025572 24/07/202
1

Hoang Xa, Xa Phu 
Tuc, H.phu 
Xuyen,tp.ha Noi

Bachdang.ru
ler(at)gmail.
com

0344348822 Việt 
nam 0 400 400 0 400 400

1.65
4 Đặng Xuân Tứ 250121217093982 25012121709398

2 038070028787 05/04/202
4

C31 Vũ Hồng Phô, 
Tổ 15B, KP2, 
P.Bình Đa BH-ĐN

  Việt 
nam 0 9.760 9.760 0 9.760 9.760

1.65
5 Đặng Đình Bản 160328405099412 16032840509941

2 271862672 26/04/201
1

40B, Tổ 6, KP.1, 
P.Tân Hiệp, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.400 2.400 0 2.400 2.400

1.65
6 Đặng Đức Gấm 221027211720389 22102721172038

9 040079014191 12/08/202
1

Khu I, TT Gia Ray, 
Xuân Lộc, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 3.120 3.120 0 3.120 3.120

1.65
7 Đồng Hữu Tập 160328405099262 16032840509926

2 271501559 16/10/201
3

Tổ 8B, Ấp Đồng 
Nai, Xã Hóa An, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 3.240 3.240 0 3.240 3.240

1.65
8 ĐỖ HOÀNG VŨ 240920116121977 24092011612197

7 075086018015 10/08/202
1

K5/20C, KP.3, 
P.Bửu Hòa, Biên 
Hòa, Đồng Nai

0 0839503664 Việt 
nam 0 2.100 2.100 0 2.100 2.100

1.65
9 ĐỖ HỮU HOÀNG 240821615844504 24082161584450

4 075082014105 28/06/202
1

B17, Tổ 14, KP.1, 
P.Trảng Dài, Biên 
Hòa, Đồng Nai

huuhoang52
54@gmail.c
om

0908978677 Việt 
nam 0 3.720 3.720 0 3.720 3.720

1.66
0 ĐỖ QUỐC TIẾN 240920516122290 24092051612229

0 038083038727 02/03/202
2

23/19, KP.9, P.Tân 
Phong, Biên Hòa, 
Đồng Nai

0 0772018139 Việt 
nam 0 7.080 7.080 0 7.080 7.080

1.66
1 ĐỖ THỊ KIM 240717115327056 24071711532705

6 001168039672 23/01/202
4

388, Đường 3/2, 
Phường 12, Quận 
10, TP. Hồ Chí 
Minh

 0988919109 Việt 
nam 0 100 100 0 100 100

1.66
2 ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG 210727608243607 21072760824360

7 013417979 10/06/201
1

Sn 72B Ngách 58/3 
T/Bình, Mai Dịch, 
Cầu Giấy, Hà Nội

huongdtth.1
511(at)gmai
l.com

0916682026 Việt 
nam 0 1 1 0 1 1

1.66
3 Đỗ Cao Cường 000101305099577 00010130509957

7 272349454 25/01/201
0

G37, Khu 2, Hố Nai 
3, H.Trảng Bom, 
Đồng Nai

 0917269251 Việt 
nam 2.600 0 2.600 2.600 0 2.600

1.66
4 Đỗ Duy Nhật 240717315201232 24071731520123

2 046078013365 10/08/202
2

73 Thành Thái, 
Khuê Trung, Cẩm 
Lệ, Đà Nẵng

 0914087717 Việt 
nam 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000

1.66
5 Đỗ Hoa Vinh 230720412868853 23072041286885

3 031080008447 29/09/202
2

Số 27 Ngõ 37 Phú 
Kê, Khu 1, thị trấn 
Tiên Lãng Hải 
Phòng

vinhdh(at)h
oavinh.com 0905353579 Việt 

nam 0 100 100 0 100 100

1.66
6 Đỗ Hùng Minh 221026211715457 22102621171545

7 030057011110 28/06/202
1

48/3 Phan Đình 
Phùng, P.Thanh 
Bình, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.300 2.300 0 2.300 2.300

1.66
7 Đỗ Hữu Huệ 160330505099622 16033050509962

2 272600108 14/03/201
3

74/1 hẻm 6, Tổ 13, 
KP.4, P.Trảng Dài, 
Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 3.000 3.000 0 3.000 3.000

1.66
8 Đỗ Hữu Phú 000101605099114 00010160509911

4 271267286 22/01/200
7

11/22A, tổ 11, KP5, 
P.Thống Nhất, Biên 
Hòa, Đồng Nai

 0618680486 Việt 
nam 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000

1.66
9 Đỗ Lê Anh 250116317060917 25011631706091

7 075078011417 28/12/202
1

23 KP1, P.Long 
Bình Tân, Biên Hòa 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 3.860 3.860 0 3.860 3.860

1.67
0 Đỗ Mạc Điện 250110517017736 25011051701773

6 038075030551 10/08/202
1

Tổ 8 KP9, P. Tân 
Biên, Chi nhánh 
Cấp nước Long 
Bình BH-DN

  Việt 
nam 0 3.720 3.720 0 3.720 3.720

1.67
1 Đỗ Mạnh Cường 240906515978424 24090651597842

4 001061032272 08/09/202
2

F236 Võ Thị Sáu, 
P.Thống Nhất, Biên 
Hòa - Đồng Nai

 0917554061 Việt 
nam 0 9.051 9.051 0 9.051 9.051

1.67
2 Đỗ Phương Nam 000101605099015 00010160509901

5 270858527 20/05/200
5

7/10, K2, P.Quyết 
Thắng, Biên Hòa, 
Đồng Nai

 0908647086 Việt 
nam 5.640 0 5.640 5.640 0 5.640

1.67
3 Đỗ Quốc Cường 160401405098884 16040140509888

4 173379219 04/03/201
0

Hẻm 3A, Tổ 10, 
KP.4, P.Trảng Dài, 
TP.Biên Hòa, Đồng 
Nai

  Việt 
nam 0 2.640 2.640 0 2.640 2.640

1.67
4 Đỗ Thị Thanh Liên 000101505099021 00010150509902

1 270871608 13/10/201
0

178A KP1, P.Trảng 
Dài BH-ĐN   Việt 

nam 7.080 0 7.080 7.080 0 7.080

1.67
5 Đỗ Thị Thu Cúc 100422000649577 10042200064957

7 271583467 21/08/200
7

285 Kp3, P. Bình 
Đa, TP Biên Hòa, 
T. Đồng Nai

daicacthucu
c@gmail.co
m

0918538893 Việt 
nam 6.660 7.320 13.980 6.660 7.320 13.980

1.67
6 Đỗ Thị Ánh 160330505300020 16033050530002

0 272378888 28/01/201
0

G7/4, KP.6, 
P.Trung Dũng, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 960 960 0 960 960

1.67
7 Đỗ Tuấn Kiên 240729115457374 24072911545737

4 062093004564 26/12/202
4

25 Nguyễn Lương 
Bằng, Thành Phố 
Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định

dotuankienq
n09@gmail.
com

0385260909 Việt 
nam 0 1.800 1.800 0 1.800 1.800

1.67
8 Đỗ Tấn Cường 250113317039046 25011331703904

6 049080008984 18/08/202
2

A136, KP7, P.Tân 
phong, Biên Hòa, 
Đồng Nai

cuong@tanp
huongnam.c
om.vn

0918321123 Việt 
nam 0 11.910 11.910 0 11.910 11.910

1.67
9 Đỗ Văn Sang 160328305099125 16032830509912

5 271292787 06/06/200
8

48/1 Ấp Nhất Hòa, 
Xã Hiệp Hòa, Biên 
Hòa, Đồng Nai

  Việt 
nam 0 2.640 2.640 0 2.640 2.640

1.68
0 Đỗ Văn Thanh 160330505099560 16033050509956

0 272247253 22/05/200
8

84B/14, KP.3, P.An 
Bình, Biên Hòa, 
Đồng Nai

  Việt 
nam 0 8.280 8.280 0 8.280 8.280

Cộng 650.144 4.681.880 5.332.024 650.144 4.681.880 5.332.024

2. Tổ chức

2.1
CÔNG TY CP - TỔNG 
CÔNG TY NƯỚC - MÔI 
TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

VSDBWEXX VSDBWEXX 3700145694 07/02/200
6

Số 11 Ngô Văn Trị, 
Phường Phú Lợi, 
TP Hồ Chí Minh

  Việt 
nam 0 22.781.200 22.781.200 0 22.781.200 22.781.200

2.2 Công Ty Cổ Phần Thương 
Mại Và Đầu Tư Huy Quân 250417117719632 25041711771963

2 0310494327 03/12/201
0

CĂN HỘ D2.04, 
KHỐI D, LẦU 2, 
ĐƯỜNG NỘI 
KHU, LÔ M6, KP 
PHÚ MỸ HƯNG - 
MIDTOWN, P. 
TÂN PHÚ, Q.7, 
TP.HCM, VN

huyquan200
307@gmail.
com

0938293808 Việt 
nam 0 568.000 568.000 0 568.000 568.000

2.3
Công Ty TNHH Sản Xuất 
và Thương Mại Quỳnh 
Phúc

170110005657299 17011000565729
9 3700773106 21/10/201

6

Số 02, Đường ĐX 
68, Tổ 49, Khu 6, P. 
Định Hòa, TP. Thủ 
Dầu Một, Bình 
Dương, Viet Nam

0 0913785827 Việt 
nam 0 20 20 0 20 20

2.4 Công ty cổ phần Nước Thủ 
Dầu Một VSDTDMXX VSDTDMXX 3702226772 07/11/201

3

Số 11B Đường Ngô 
Văn Trị, Phường 
Phú Lợi, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

hoadondient
utdm@gmai
l.com

 Việt 
nam 0 14.475.399 14.475.399 0 14.475.399 14.475.399

2.5 Tổng Công ty cổ phần Phát 
triển Khu Công Nghiệp 190906105374466 19090610537446

6 3600335363 01/02/201
6

Số 1, đường 1, 
KCN Biên Hòa 1, P 
An Bình, TP Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

contact(at)s
onadezi.com
.vn

02518860561 Việt 
nam 76.786.920 0 76.786.920 76.786.920 0 76.786.920

Cộng 76.786.920 37.824.619 114.611.539 76.786.920 37.824.619 114.611.539

Cộng: Môi giới trong nước 77.437.064 42.506.499 119.943.563 77.437.064 42.506.499 119.943.563

II. MÔI GIỚI NƯỚC NGOÀI
1. Cá nhân

1.1 FARRELLY PATRICK 
THOMAS 200106506937769 20010650693776

9 IC3197 17/12/201
9

18811 HILLTOP 
LN TOMBALL, 
TEXAS, USA 
77377

p(at)trickfar
relly.com  

United 
Kingdo
m of 
Great 
Britain 
and 
Norther
n 
Ireland 
(the)

0 200 200 0 200 200

1.2 FURUKAWA SHINICHI 210702508155516 21070250815551
6 IC8801 09/06/202

1

4B-3-5 SKY 
GARDEN 2, TÂN 
PHONG, QUẬN 7, 
HCM

plavi0517(at
)yahoo.co.jp 0902820517 Japan 0 400 400 0 400 400

1.3 KATO TAKANORI 130508204594784 13050820459478
4 IA6289 02/05/201

3
36 Kamimizunocyo 
Setoshi Aichi, Japan

h4bnzld6@x
j.commufa.j
p

056-148-1835 Japan 0 100 100 0 100 100

1.4 MIYANABE KAZUSHI 190913106844155 19091310684415
5 IA3391 19/10/200

9

3-1210-4 Tateno 
Higashiyamato-shi 
Tokyo 112

  Japan 0 300 300 0 300 300

1.5 MIYANABE SAKIKO 150116304992180 15011630499218
0 IA7623 13/01/201

5

3-1210-4 Tateno 
Higashiyamato-shi 
Tokyo Japan

  Japan 0 100 100 0 100 100

1.6 WORAPON 
UNGTRAKUL 160516605357211 16051660535721

1 IA9181 11/05/201
6

65/34 CHAOFA 
EAST ROAD, 
VICHIT, MAUNG, 
PHUKET 83000 
THAILAND

T211369(at)
YAHOO.C
OM

66896521870 Thailand 0 50.600 50.600 0 50.600 50.600

Cộng 0 51.700 51.700 0 51.700 51.700

2. Tổ chức



2.1
BUALUANG 
SECURITIES PUBLIC 
COMPANY LIMITED

171222406132643 17122240613264
3 CB3277 05/12/201

7

191 Silom Complex 
Building, 10th, 
12th, 19th, 23rd, 
29th-32nd floor, 
Silom Road, Silom 
Subdistrict, Bang 
Rak District, 
Bangkok 
Metropolis, 
Thailand

krisadadeb(a
t)buluangcot
h

0 Thailand 0 1.300 1.300 0 1.300 1.300

2.2
FINANSIA SYRUS 
SECURITIES PUBLIC 
COMPANY LIMITED

170510005871829 17051000587182
9 CA3202 04/08/200

9

9,12,14,15,17 
FLOOR, ALMA 
LINK BUILDING, 
PLOENCHIT 
ROAD, LUMPINI, 
PATUWAN, 
BANGKOK 10330, 
THAILAND

FM(at)FNS
YRUS.CO
M

+662 658 9500 Thailand 0 1.437 1.437 0 1.437 1.437

2.3
KRUNGTHAI XSPRING 
SECURITIES COMPANY 
LIMITED

201217207399780 20121720739978
0 CA4050 27/04/201

0

16TH FLOOR, 
LIBERTY 
SQUARE 
BUILDING, 287 
SILOM ROAD, 
BANGRAK, 
BANGKOK 10500, 
THAILAND

 +6626955766 Thailand 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000

Cộng 0 4.737 4.737 0 4.737 4.737

Cộng: Môi giới nước ngoài 0 56.437 56.437 0 56.437 56.437

TỔNG CỘNG 77.437.064 42.562.936 120.000.000 77.437.064 42.562.936 120.000.000

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026
NGƯỜI LẬP Trưởng phòng ĐKCK KT.Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Lưu ý (*): Quyền bỏ phiếu
               Quyền mua
               Tổng số lượng chứng khoán tối đa được phép đăng ký thực hiện 
quyền
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